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CÁC THUẬT NGỮ

Tác động dự án là các tác động tích cực và tiêu cực của tất cả các hoạt động của các hợp phần dự án đến người DTTS. Các tác động tiêu cực thường là hậu quả tức thì của việc thu hồi một mảnh đất hoặc hạn chế việc sử dụng các khu vực được chỉ định hợp pháp hoặc khu vực được bảo tồn. Những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc thu hồi đất có thể mất nhà, đất trồng trọt/ chăn nuôi, tài sản, hoạt động kinh doanh, hoặc các phương tiện sinh kế khác. Nói một cách khác, họ có thể mất quyền sở hữu, quyền cư trú, hoặc các quyền sử dụng do thu hồi đất hay hạn chế tiếp cận.

Người bị ảnh hưởng tức là những cá nhân, tổ chức hay cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp về mặt xã hội và kinh tế bởi việc thu hồi đất và các tài sản khác một cách bắt buộc do dự án mà Ngân hàng Thế giới tài trợ gây ra, dẫn đến (i) di dời hoặc mất chỗ ở; (ii) mất tài sản hoặc sự tiếp cận tài sản; hoặc (iii) mất các nguồn thu nhập hay những phương tiện sinh kế, cho dù người bị ảnh hưởng có phải di chuyển tới nơi khác hay không. Việc thu hồi đất một cách bắt buộc bao gồm cả việc thu hồi quyền sử dụng đất – có sự chấp thuận của chủ sở hữu, và họ được hưởng lợi từ việc sở hữu/cư trú tại khu vực khác. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng còn bao gồm người chịu tác động tiêu cực về sinh kế, bị hạn chế một cách bắt buộc sự tiếp cận các khu vực hợp pháp và các khu vực được bảo vệ gây tác động bất lợi; tuy nhiên, định nghĩa này thường không áp dụng cho khu vực đô thị. 

Người bản địa (tương đương với khái niệm người dân tộc thiểu số tại Việt Nam) đề cập tới một nhóm người riêng biệt, dễ bị tổn thương, có đặc điểm xã hội và văn hóa riêng, mang trong mình những đặc tính sau đây, ở nhiều cấp độ khác nhau: (i) tự xác định như  là thành viên của một nhóm văn hóa bản địa riêng biệt và đặc tính này được công nhận bởi các nhóm văn hóa khác; (ii) sống thành nhóm gắn với những điểm cư trú riêng biệt về mặt địa lý hoặc trên những vùng đất do ông bà, tổ tiên để lại trong khu vực dự án và sống gắn bó với các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại các khu vực cư trú và lãnh thổ đó; (iii) các thể chế về văn hóa, xã hội, kinh tế, và chính trị theo tập tục riêng biệt so với những thể chế tương tự của xã hội và nền văn hóa thống lĩnh, và (iv) một ngôn ngữ bản địa riêng, thường khác với ngôn ngữ chính thống của quốc gia hoặc vùng.

Các nhóm dễ bị tổn thương Được xác định là những nhóm người riêng biệt, bị ảnh hưởng nặng nề hơn về tái định cư so với cộng đồng dân cư khác và những người bị giới hạn do khả năng của họ yêu cầu được hỗ trợ để phát triển lợi ích của họ từ dự án, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ (mất chồng, chồng không còn khả năng lao động, gia đình có người già và trẻ em), (ii) người khuyết tật, người già và người neo đơn, (iii) hộ nghèo và hộ cận nghèo (hộ gia đình có mức sống dưới ngưỡng cận nghèo), (iv) người không có đất đai; và (v) người dân tộc thiểu số.
Phù hợp về mặt văn hóa tức là đã có xét tới mọi mặt của văn hóa và tính dễ tổn thương về chức năng của chúng.
Tham vấn tự do, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tin với cộng đồng người dân tộc bản địa bị ảnh hưởng đề cập đến một quá trình ra quyết định tập thể phù hợp với văn hóa theo sự tham gia chân thành và có ý nghĩa và thông báo trước về việc chuẩn bị và thực hiện dự án. Nó không tạo ra quyền phủ quyết đối với các cá nhân hoặc các nhóm.

Gắn kết theo tập thể tức là nói về sự có mặt ở đó và gắn bó về kinh tế với mảnh đất và vùng lãnh thổ mà họ có và được truyền lại từ nhiều đời, hoặc họ sử dụng hay chiếm hữu theo phong tục, tập quán của nhiều thế hệ của nhóm người DTTS đang đề cập tới, bao gồm cả các khu vực có ý nghĩa đặc biệt, ví dụ như các khu vực tâm linh, linh thiêng. “Gắn kết theo tập thể” còn hàm chỉ tới sự gắn kết của các nhóm người DTTS hay di chuyển/ di cư/ đối với vùng đất mà họ sử dụng theo mùa hay theo chu kì.
Các quyền về đất và nguồn tài nguyên theo phong tục, tập quán nói tới các mẫu hình sử dụng đất và tài nguyên lâu dài của cộng đồng theo phong tục, giá trị, tập quán, và truyền thống của người dân tộc thiểu số, bao gồm cả việc sử dụng theo mùa hay theo chu kì, hơn là các quyền hợp pháp chính thức đối với đất và tài nguyên do Nhà nước ban hành.

TÓM TẮT BÁO CÁO

1. Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) được chuẩn bị cho tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu của tiểu dự án (TDA) là: (i)  hỗ trợ việc thực hiện chương trình an toàn đập của Chính phủ bằng cách sửa chữa, nâng cao sự an toàn của các đập và hồ chứa được ưu tiên để giảm thiểu các ảnh hưởng do thiên tai gây ra làm mất ổn định công trình, đe doạ đến tính mạng, tài sản và các cộng đồng hạ du; (ii) Sửa chữa, nâng cấp các công trình đầu mối bao gồm: Đập đất, làm mới gia cố tràn xả lũ, xây dựng cống mới theo tuyến cũ, làm đường thi công kết hợp quản lý và đường điện, bảo đảm an toàn hồ chứa trong vận hành khai thác, tạo nguồn nước tưới ổn định cho đất sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt nhân dân trong vùng dự án; (iii) Tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp, giải quyết vấn đề việc làm cho một số lao động chưa có việc làm, tăng năng suất lao động và sản lượng cây trồng, phát triển nuôi trồng thuỷ sản, cung cấp nước sinh hoạt, nâng cao chất lượng đời sống của người dân sống ở vùng hạ du; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2. Mục tiêu của Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP) là đảm bảo rằng quá trình thực hiện tiểu dự án sẽ tôn trọng những giá trị, quyền con người và văn hóa riêng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án và cũng xem xét tới nguyện vọng và nhu cầu phát triển kinh tế của cộng đồng người dân tộc thiểu số (DTTS). 

3. Tham vấn  tự do, được thông báo trước, thông tin theo cách thức phù hợp, để xác định sự cần thiết hỗ trợ cho cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng tại địa phương khi thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc DTTS được tiến hành theo hướng dẫn OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới, và đã được thực hiện trong phạm vi và khu vực các đánh giá xã hội tương ứng với phạm vi đánh giá môi trường (theo OP 4.01)

· Điều tra kinh tế - xã hội

4. Số hộ người DTTS là người Sán Dìu bị ảnh hưởng và hưởng lợi là 35 hộ trong đó có 14 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, tất cả các hộ đều thuộc xã Bắc An, thành phố Chí Linh. Việc đánh giá điều kiện về kinh tế - xã hội đã được tiến hành thông qua việc điều tra, khảo sát 35 hộ DTTS (chiếm tỷ lệ 100%) với 134 nhân khẩu. 

·  Tham vấn cộng đồng, phổ biến thông tin và sự tham gia 

5. Tư vấn đã phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương tiến hành một loạt các cuộc tham vấn cộng đồng một cách công khai, dân chủ trong tháng 6/2019   với cộng đồng người DTTS đang sinh sống và được hưởng lợi trong khu vực TDA  .  Tham vấn cộng đồng nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin và giới thiệu TDA tới cộng đồng người DTTS trong khu vực dự án. Các cuộc tham vấn đã tuân thủ phương thức tham vấn tự do, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tin và dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng dân cư và cộng đồng người DTTS. 

6.   Các thông tin về TDA được phổ biến tới cộng đồng DTTS bao gồm: (i) phạm vi dự án, kế hoạch công việc, kế hoạch giải phóng mặt bằng, kế hoạch xây dựng (ii) ý kiến của người DTTS về việc thực hiện đầu tư với sự tôn trọng các tập quán hiện tại, tín ngưỡng và văn hóa (iii) những tác động tích cực và tiêu cực của TDA và những kiến nghị của cộng đồng người DTTS và các vấn đề liên quan đến cơ chế giải quyết khiếu kiện, khiếu nại.

7. Người DTTS được hưởng lợi trong vùng TDA đều được tham vấn và kết quả là họ hoàn toàn ủng hộ việc thực hiện TDA và mong muốn dự án sớm triển khai xây dựng, góp phần phát triển kinh tế địa phương và cải thiện đời sống, môi trường  khu vực dự án. 

· Tác động của tiểu dự án

Tác động tích cực

8. Tiểu dự án sẽ đem lại một số hiệu quả tích cực về kinh tế-xã hội của địa phương: (i) Cải thiện nâng cấp nước sinh hoạt và sản xuất; (ii) bảo đảm an toàn đập trong khu vực TDA và phòng tránh lụt bão, giảm nhẹ thiên tai ở địa phương; (iii) cải thiện điều kiện sản xuất, tăng năng xuất cây trồng vật nuôi, Tăng diện tích tưới chủ động, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và góp phần xóa đói giảm nghèo; (iv) tạo việc làm, tăng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp; (v) giải quyết nguy cơ mất an toàn cho người dân và cho sản xuất khu vực hạ du; (vi) giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; (vii) giải quyết vấn đề đi lại giữa các khu vực sản xuất và các khu dân cư; (viii) Phát triển phúc lợi xã hội cho nhóm dễ bị tổn thương và tăng cường vốn xã hội cho người dân vùng tiểu dự án, chú trọng đến nhóm phụ nữ, người nghèo và người DTTS.  

Tác động tiêu cực
9. Về tác động của thu hồi đất và tái định cư, việc thực hiện tiểu dự án ảnh hưởng tới 5 xã/phường thuộc thành phố Chí Linh. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 65 hộ trong đó 64 hộ thu hồi đất vĩnh viễn và 01 hộ chỉ ảnh hưởng cây trồng trên hành lang an toàn đập. Tổng diện tích các loại đất bị ảnh hưởng vĩnh viễn là 9.839 m2 đất trong đó 8.222 m2 (của 64 hộ) và 1.617m2 (của 3 UBND xã, phường). Không có hộ bị ảnh hưởng nặng (do mất từ 20% tổng diện tích đất sản xuất, hoặc 10% đối với hộ dễ bị tổn thương), không có hộ phải di dời nhà ở. Có tổng số 21 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương, trong đó 06 hộ là hộ phụ nữ đơn thân có người phụ thuộc, 01 hộ có người tàn tật và 14 hộ là người DTTS (Sán Dìu). Công trình/vật kiến trúc BAH gồm: 170m2 hàng rào lưới B40 (2 hộ), 415m2 tường xây (2 hộ), 11 m2 chòi xây lợp ngói (2 hộ) và 4 m2 chòi xây lợp tôn (1 hộ). Cây trồng hoa màu bị ảnh hưởng do hoạt động thu hồi đất bao gồm: 2.534 m2 hoa màu (5 hộ), 401 cây lấy gỗ các loại (12 hộ), 84 cây ăn quả các loại (13 hộ) và 40 m2 cây hoa (1 hộ).  

10. Hoạt động thu hồi đất cho dự án không có ảnh hưởng đến nhà, các di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng trong khu vực, ngoại trừ 29 cột điện (2 cột ly tâm và 27 cột 0,4) với 710m đường dây 0,4 thuộc quyền quản lý của hợp tác xã điện các phường/xã.

11. Ngoài ra, khoảng 6.177 m2 bị ảnh hưởng tạm thời do Nhà thầu sử dụng làm lán trại và bãi tập kết vật liệu trong quá trình thi công.
Các biện pháp khắc phục tác động tiêu cực:
12. Caác biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với các nhóm người dễ bị tổn thương: thu hút sự tham gia của họ và có chính sách hỗ trợ với người của nhóm này nếu họ là hộ bị ảnh hưởng, cụ thể các biện pháp được áp dụng như sau: 
· Tham vấn với các bên liên quan để phổ biến thông tin nhằm tăng hiểu biết về tác động dự án và khuyến khích sự ủng hộ và tham gia các hoạt động của tiểu dự án; Thực hiện chính sách tái định cư; Giảm thiểu thiệt hại về đất đai, cây cối và tài sản của người dân; Xây dựng kế hoạch nhằm giảm thiểu những vấn đề trong việc cấp nước trong quá trình thi công;
· Thiết kế kỹ thuật: Tư vấn thiết kế khảo sát chi tiết tại khu vực các công trình thuộc tiểu dự án, phối hợp làm việc với chính quyền và cộng đồng địa phương để lựa chọn phương án thiết kế tối ưu trong  thi công và thi hành các biện pháp nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng phải thu hồi đất;
· Phổ biến thông tin: BQLDA tỉnh đã phối hợp với Đơn vị tư vấn và chính quyền địa phương phổ biến các thông tin về tiểu dự án, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.,  
13. Các tác động này sẽ được giảm thiểu thông qua một số kế hoạch và chương trình được lập cho Dự án/TDA: bao gồm Khung chính sách tái định cư của dự án (RPF); Kế hoạch hành động Tái định cư của TDA (RAP); Đánh giá tác động xã hội (SA); Kế hoạch hành động giới (GAP); Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng; Kế hoạch tham gia và Chiến lược truyền thông đối với các bên tham gia. Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm về việc thực hiện các kế hoạch, chương trình và sẽ đảm bảo thực hiện phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sinh kế của người dân địa phương, đề xuất Ban QLDA phát triển các chương trình khuyến nông và các khóa đào tạo về kỹ năng phát triển kinh doanh cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng
· Các giải pháp lợi ích:

14. Các giải pháp lợi ích chủ yếu sẽ được thực hiện sau khi tham vấn với các hộ DTTS: (i) Các chương trình tập huấn khuyến nông; (ii) Chương trình truyền thông nhằm bảo tồn và phát triển văn hóa trong đó khuyến khích các hộ dân tham gia trong việc ủng hộ thực hiện TDA.

I.
GIỚI THIỆU DỰ ÁN
1.1
Thông tin chung 
15. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP) được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB), đầu tư thực hiện tại 34 tỉnh bao gồm 40 TDA, được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện 12 Tiểu dự án, giai đoạn 2 thực hiện  các Tiểu dự án còn lại.

16. Các hợp phần của dự án: Dự án được thiết kế gồm 3 hợp phần: 

Hợp phần 1: Phục hồi an toàn đập (412 triệu USD) – hợp phần này sẽ nâng cao an toàn đập của những đập được ưu tiên theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) thông việc phục hồi các cơ sở hạ tầng hiện có. Những đập được tài trợ được thiết kế cho mục đích tưới và một số được sử dụng   đa mục tiêu bao gồm cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng địa phương. Hợp phần này sẽ hỗ trợ (i) Thiết kế chi tiết, giám sát, kiểm soát chất lượng việc cải tạo công trình đối với các đập được ưu tiên và cơ sở hạ tầng liên quan; (ii) cải tạo công trình, bao gồm cả công trình xây dựng, công trình thủy lực, lắp đặt thiết bị quan trắc thủy văn và giám sát an toàn; (iii) lập Kế hoạch vận hành và bảo dưỡng, Kế hoạch ứng phó khẩn cấp; và (iv) thông qua bản danh sách kiểm tra các hạng mục đã được tiêu chuẩn hóa đối với các đập do cộng đồng quản lý
Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập (20 triệu USD). Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ các cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ du. Ba tiểu hợp phần hỗ trợ lẫn nhau có sự tham gia của cả ba bộ bao gồm: (i) các dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chiến lược; (ii) cải thiện về thể chế, luật và các quy định; và (iii) nâng cao năng lực và chuyên môn. Kinh phí của hợp phần này sẽ dùng cho các dịch vụ tư vấn, các công tác và hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phi tư vấn.
Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (11 triệu USD). Hợp phần này sẽ cung cấp môi trường cần thiết cho phép hỗ trợ thực hiện dự án. 

1.2 
Mục tiêu phát triển của dự án:
17. Mục tiêu tổng quát: Dự án này sẽ được thực hiện bằng cách hỗ trợ cả về an toàn kết cấu của chính bản thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ lưu. Điều này phù hợpvới định nghĩa của Chính phủ về an toàn đập nêu trong Nghị định 72
/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. Dự án cũng sẽ hỗ trợ Chính phủ đảm bảo được quy hoạch phát triển tổng hợp lưu vực toàn diện hơn để tăng cường sự điều phối về thể chế, phát triển trong tương lai và an toàn vận hành.
18. Mục tiêu cụ thể:
· Khôi phục công năng thiết kế và đảm bảo ổn định công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập được ưu tiên và các công trình liên quan;

· Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp Quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế phối hợp cấp hệ thống;

· Nâng cao năng lực quản lý và thực hiện dự án, quản lý môi trường - xã hội trong quản lý rủi ro công trình hồ đập.
1.3.
Mô tả tiểu dự án và các hoạt động đề xuất
19. Mục tiêu và nhiệm vụ của TDA: Tiểu Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Căn cứ Quyết định số 4638/BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương sẽ được triển khai thực hiện trên địa bàn 5 xã/phường thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

20. Phạm vi TDA: Trên cơ sở rà soát mức độ an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh, tiểu dự án sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn 11 hồ chứa nước của 5 xã/ phường sau:
Bảng 1: Vị trí địa lý của các hồ được sửa chữa của tiểu dự án
	TT
	Tên hồ chứa nước
	Địa điểm xây dựng
	Tọa độ địa lý

	
	
	
	Vĩ độ Bắc
	Kinh độ Đông

	1
	Chín Thượng
	Xã Bắc An, TP Chí Linh
	21°10'46.04"
	106°24'48.13"

	2
	Vễn
	Xã Lê Lợi, TP Chí Linh
	21°11'22.65"
	106°23'12.06"

	3
	Cánh Gà
	Xã Lê Lợi, TP Chí Linh
	21° 9'27.69"
	106°21'19.17"

	4
	Hố Dầu
	Phường Bến Tắm, TP Chí Linh
	21° 9'26.39"
	106°28'23.61"

	5
	Phú Lợi
	Phường Bến Tắm, TP Chí Linh
	21°10'13.26"
	106°26'43.85"

	6
	Bến Tắm Ngoài
	Phường Hoàng Tân, TP Chí Linh
	21° 8'42.98"
	106°26'6.66"

	7
	Nghè Lấm
	Phường Hoàng Tân, TP Chí Linh
	21° 9'2.21"
	106°24'56.87"

	8
	Lộc Đa
	Xã Bắc An, TP Chí Linh
	21° 9'41.40"
	106°25'42.92"

	9
	Đá Trắng
	Xã Bắc An, TP Chí Linh
	21° 9'39.34"
	106°24'38.98"

	10
	Hố Gỗ
	Xã Lê Lợi, TP Chí Linh
	21° 8'32.60"
	106°21'38.51"

	11
	Trại Sen
	Phường Văn An, TP Chí Linh
	21° 6'32.70"
	106°21'15.68"


21. Tổ chức thực hiện TDA:  Việc tổ chức,  quản lý và thực hiện TDA sẽ tuân thủ các qui định của Việt Nam và WB, cũng như phù hợp với Hiệp định tín dụng được ký kết. Các đơn vị trực tiếp tổ chức, quản lý và thực hiện tiểu dự án gồm:

· Cơ quan chủ quản của tiểu dự án: UBND tỉnh Hải Dương là Cơ quan quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về tiểu dự án trước Chính phủ Việt nam, là cấp có thẩm quyền của phía Việt Nam phê duyệt tiểu dự án và các hồ sơ liên quan.  
· Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm thực hiện tiểu dự án, được giao quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh. 

· Cơ quan chịu trách nhiệm vận hành Tiểu dự án: Công ty TNHH MTV khai thác, quản lý các công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương
1.4. Mục tiêu của kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)
22. EMDP được chuẩn bị theo Chính sách OP 4.10 về Dân tộc Bản địa của  WB, trên cơ sở Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) của dự án đã được phê duyệt và các kết quả đánh giá xã hội (SA) đã được thực hiện cho tiểu dự án và tham vấn với người DTTS trong khu vực TDA.

23. EMDP nhằm a) tóm tắt các tác động tiềm tàng của dự án đối với các DTTS và các biện pháp giảm thiểu; b) đề xuất các hoạt động phát triển cần phải được thực hiện để đảm bảo người DTTS trong khu vực dự án nhận được lợi ích kinh tế - xã hội thích hợp với văn hóa của họ. Các hoạt động phát triển được trình bày trong EMDP được đề xuất trên cơ sở tham vấn với người DTTS nằm trong khu vực ảnh hưởng của TDA. 

24. Trong giai đoạn này, có 14 hộ là người DTTS liên quan đến thu hồi đất chính vì vậy EMDP nhằm cung cấp thêm lợi ích về kinh tế xã hội cho nhóm DTTS nằm trong khu vực dự án, những lợi ích này là nhằm bổ sung cho những lợi ích của Tiểu dự án (TDA) đã được đề cập từ trước (nâng cao an toàn đập và đảm bảo cấp nước).

25. Tham vấn trước, cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia với các DTTS trong vùng TDA đã được thực hiện nhằm đảm bảo sự ủng hộ rộng rãi của người DTTS đối với việc thực hiện TDA.

II. 
KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH VỀ NGƯỜI DTTS 

2.1 
Khung pháp lý và chính sách của Chính phủ Việt Nam
26. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam. Điều 5 của Hiến pháp nêu rõ: (1) Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc; (2) Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc; (3) Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mình và (4) Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước. Hiến pháp nhấn mạnh việc “thực hiện chính sách bình đẳng, thống nhất và chính sách hỗ trợ cho các dân tộc thiểu số, cung cấp các điều kiện hỗ trợ cho các nhóm dân tộc thiểu số trong việc xây dựng một xã hội văn minh, và tôn trọng những lợi ích, văn hoá truyền thống, ngôn ngữ và tín ngưỡng của các nhóm dân tộc thiểu số”.
27. Việc điều chỉnh các chính sách kinh tế, xã hội đối với từng khu vực và từng nhóm người, trong đó có tính tới nhu cầu của các cộng đồng DTTS là một yêu cầu bắt buộc. Kế hoạch Phát triển Kinh tế – Xã hội và Chiến lược Phát triển Kinh tế – Xã hội của Việt Nam có quan tâm cụ thể đến các cộng đồng DTTS. Nhiều chương trình, dự án, đề án được Chính phủ đã xây dựng nhằm phát triển vùng miền núi và dân tộc. Một số chương trình quan trong hướng tới các DTTS có thể kể đến:

· Chương trình 135 giai đoạn 2 về phát triển kinh tế xã hội cho các xã nghèo nhất tại khu vực dân tộc thiểu số và miền núi và giai đoạn 3 để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi
· Các Chương trình mục tiêu Quốc gia về cung cấp nước và vệ sinh nông thôn, về dân số và kế hoạch hóa gia đình  về phòng, chống các bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS, về giáo dục, đào tạo.... đang được thực hiện hàng năm tại các địa phương trên cả nước, trong đó có khu vực miền núi hải đảo và vùng sâu vùng xa.  
28. Phát triển dân tộc thiểu số là vấn đề được chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Nghị định  05/2011/NĐ-CP về công tác Dân tộc  được ban hành ngày 14/1/2011.Tiếp đó, Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/2/2012 cũng quy định  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc (CEMA) là cơ quan ngang bộ. Cơ quan này thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật. Nghị định này là cơ sở pháp lý để Ủy ban Dân tộc tiếp tục cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng về công tác dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, cùng phát triển và giữ gìn bản sắc văn hoá của các dân tộc trên đất nước Việt Nam.  Chỉ tính đến tháng 1/2019, Việt Nam có 54 chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế , văn hóa và xã hội cho đồng bào các DTTS rất ít người và vùng miền núi còn hiệu lực. Đó là cơ sở cho việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi đã đạt được những kết quả quan trọng. 
29. Vấn đề dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân mà Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm cũng liên quan trực tiếp đến Khung phát triển dân tộc thiểu số. Dân chủ và  sự tham gia của cộng đồng từ cấp thôn/xã đối với các chương trình/dự án phát triển trong Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ban hành ngày 20/4/2007 (thay thế Nghị định 79/2003/NĐ-CP ban hành ngày 7/7/2003) là nền tảng cơ bản để chính phủ  ban hành Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg (do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/4/2005) quy định việc giám sát đầu tư của cộng đồng. Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/06/2014 và Nghị định số 84/2015/NĐ-CP cũng được chính phủ Việt Nam ban hành ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư cũng là cơ sở pháp lý của hoạt động Giám sát đầu tư của cộng đồng thời gian gần đây. 
30. Để hỗ trợ công tác phổ biến và giáo dục pháp luật ,trong các  năm  từ 2013 đến 2016, Ủy Ban Dân tộc  đã thực hiện một Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật nhằm  tăng cường ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của  cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan chuyên trách công tác Dân tộc  thiểu số.
31. Chính phủ cũng quan tâm đặc biệt đến các DTTS và khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhu cầu, điều kiện và chất lượng cuộc sống của người DTTS được cân nhắc, xem xét qua việc xây dựng chính sách kinh tế xã hội cho từng vùng miền và từng nhóm dân tộc. Để hỗ trợ cho sự phát triển của các DTTS và khu vực miền núi, hàng năm Chính phủ đã ban hành nhiều nhiều văn bản pháp lý về vấn đề này.
Bảng 2:  Một số Văn bản pháp luật liên quan đến Dân tộc thiểu số

	2019
	Quyết định số 124/QĐ-UBDT ngày 11/3/2019 phê duyệt đề kế hoạch xây dựng đề án” Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hưởng đảm bảo sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc”

	2019
	Quyết định số 103/QĐ - TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II,I thuộc vùng DTTS và MN giai đoạn 2016 -2020

	2018
	Thông tư số 86/2018/TT-BTC ngày 18/09/2018 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

	2018
	Quyết định số 117/QĐ-UBDT ngày 12/03/2018 Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và chống tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2018

	2017
	Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 phê duyệt Đề án “ đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và  tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021

	2016
	Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017-2020 

	2016
	Nghị quyết 52/NQ-CP đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020

	2016
	Quyết định 138/QĐ-UBDT giảm thiểu tình trạng tảo hôn nhân cận huyết thống dân tộc thiểu số 2016

	2015
	Quyết định 107/QĐ-UBDT ngày 9/3/2015 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

	2013
	Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/05/12013 về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

	2013
	Quyết định 151/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ngày 29/03/2013 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Dân tộc thiểu số

	2013
	Thông tư liên tịch số 05/2013-TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 hướng dẫn Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

	2012
	Quyết định 54/2012-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/12/2012 về Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

	2012
	Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc.

	2012
	Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/1/1012 của Bộ Tư pháp và Ủy ban dân tộc về việc hướng dẫn trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số

	2010
	Nghị định số 82/2010/ND-CP ngày 20/7/2010 của chính phủ về dạy và học tiếng dân tộc ở các trường học.

	2009
	Quyết định số 102/2009/QĐ-TTG ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. 

	2008
	Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của chính phủ ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất.

	2007
	Thông tư 06 ngày 20/9/2007 của Ủy ban dân tộc hướng dẫn về việc hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện sinh kế của người dân, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao kiến thức về luật theo quyết định 112/2007/QD-TTg.

	2007
	Quyết định số 05/2007/QD-UBDT ngày 06/9/2007 của Ủy ban dân tộc chấp thuận ba vùng dân tộc thiểu số và khu vực miền núi dựa trên tình trạng phát triển.

	2007
	Quyết định số 01/2007/QD-UBDT ngày 31/5/2007 của Ủy ban dân tộc về việc công nhận các xã, huyện ở các khu vực miền núi.

	2007
	Quyết định số 06/2007/QD-UBDT ngày 12/1/2007 của Ủy ban dân tộc về chiến lược truyền thông cho chương trình 135-giai đoạn 2. 


2.2
Chính sách và các qui định của Ngân hàng Thế giới về người dân tộc thiểu số (OP 4.10)
32.  Mục tiêu chính sách OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới hướng tới là  hạn chế những yếu tố ảnh hưởng, tác động tiêu cực tới người dân bản địa và tăng cường các hoạt động nhằm mang lại lợi ích và lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống của họ. WB yêu cầu người dân bản địa (ở đây được hiểu là DTTS) được cung cấp đầy đủ thông tin và tự nguyện tham gia và dự án phải được phần lớn người DTTS bị ảnh hưởng bởi dự án ủng hộ. Tiểu dự án được thiết kế để đảm bảo rằng người DTTS không phải chịu những tác động tiêu cực của quá trình phát triển, và đảm bảo rằng họ sẽ được thụ hưởng những lợi ích kinh tế, xã hội  phù hợp với văn hóa của họ.  

33. Chính sách này đã quy định người DTTS có thể được xác định theo khu vực địa lý cụ thể và có những đặc điểm như sau ở các mức độ khác nhau:  

· Tự xác định hoặc do người khác xác định họ là những thành viên của một nhóm cư dân có bản sắc văn hoá khác biệt;

· Luôn sinh sống gắn bó tại những vùng địa lý nhất định hay đất đai của tổ tiên và các tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ thuộc khu vực dự án;

· Có thể chế chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá truyền thống khác biệt với đặc tính văn hoá xã hội của nhóm đa số; và

· Có ngôn ngữ bản địa, thường là khác với ngôn ngữ phổ thông của quốc gia hay khu vực. 

34. Điều kiện bắt buộc để phê duyệt dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay phải tổ chức tham vấn tự do, tham vấn trước và phổ biến thông tin với những người DTTS có thể bị ảnh hưởng, hộ DTTS được hưởng lợi từ dự án và thiết lập hình thức hỗ trợ cộng đồng lớn đối với dự án và các mục tiêu dự án. Điều quan trọng cần ghi nhận là OP 4.10 hướng tới các nhóm và cộng đồng xã hội chứ không hướng tới cá nhân. Mục tiêu chính của OP 4.10 là:

· Để đảm bảo rằng các nhóm dân tộc đó thích ứng với các cơ hội có nghĩa để tham gia các thiết kế các hoạt động dự án có tác động tới họ;

· Để đảm bảo rằng cơ hội cho các nhóm dân tộc đó đã tính tới các lợi ích phù hợp về văn hoá; và

· Để đảm bảo rằng bất kỳ tác động dự án nào có ảnh hưởng tiêu cực tới họ đều được tránh hoặc nếu không đều được giảm thiểu và giảm nhẹ.

35. Theo chính sách OP4.10 của Ngân hàng thế giới, các dự án đề xuất để được Ngân hàng Thế giới tài trợ có ảnh hưởng nhất định tới DTTS phải tuân theo các bước sau đây:

· Sàng lọc để xác định liệu có người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở đó hoặc có sự gắn bó tập thể tới khu vực dự án hay không; 

· Nếu có người DTTS đang sinh sống, Đánh giá tác động xã hội sẽ xác định các ảnh hưởng tiềm ẩn tích cực và tiêu cực của dự án và để tiến hành sửa đổi thiết kế của dự án nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực và tăng lợi ích tích cực;

· Quá trình tham vấn trước, người dân được cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia cho cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng để xác định được quan điểm của người DTTS về dự án và để khẳng định rằng liệu dự án có nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng hay không;

· Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) sẽ được chuẩn bị với sự tham vấn của cộng đồng, phác thảo các lợi ích mà cộng đồng sẽ nhận được từ dự án và cách thức giảm thiểu các tác động bất lợi; và công bố thông tin rộng rãi về kế hoạch.

36. 
 .

37. 
Trong quá trình triển khai,  EMDP  DTTS cho cộng đồng DTTS vùng dự án, các chính sách về  người thiểu số của Chính Phủ, của Ngân hàng Thế giới, và của địa phương sẽ được vận dụng kết hợp trong Kế hoạch Dân tộc phát triển thiểu số hoặc lồng ghép trong các kế hoạch chung của dự án, để đảm bảo rằng cộng đồng DTTS trong khu vực dự án được tham vấn và cung cấp thông tin đầy đủ, được tham gia vào các giai đoạn triển khai thực hiện của dự án, được hưởng lợi từ dự án phù hợp với phong tục tập quán của họ và các tác động tiêu cực đến văn hóa, kinh tế, xã hội được giảm thiểu tối đa.
III. 
ĐÁNH TÁC ĐỘNG CỦA TIỂU DỰ ÁN

38. Phần lớn các tác động của tiểu dự án mang tính tích cực cho người DTTS. Tuy nhiên, dự kiến TDA sẽ có một số tác động không mong muốn đối với một số  người dân trong cộng đồng. Các tác động đó được đánh giá qua khảo sát ban đầu, bao gồm:

· Tác động liên quan đến thu hồi đất để nâng cấp công trình như đập, tràn, cống. Các tác động này có thể ảnh hưởng đến 14 hộ DTTS trong tổng số 65 hộ bị ảnh hưởng trong các xã có thu hồi đất của TDA;

· Tác động từ việc cắt nước thi công như ảnh hưởng nguồn nước tưới cung cấp cho diện tích sản xuất đất nông nghiệp của vùng hạ lưu, hạn chế mặt nước hồ trong nuôi trồng thuỷ sản;

· Tác động thứ yếu khác có thể nảy sinh khi triển khai các hạng mục của TDA, đó là các tác động không mong muốn, tạm thời ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ khi các hạng mục xây dựng gây cản trở giao thông và buôn bán, ô nhiễm môi trường do vận chuyển đất, nguyên vật liệu xây dựng, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, công nhân nơi khác đến có nguy cơ trộm cắp, cờ bạc và nghiện ngập, buôn bán ma túy.

39. 
Các tác động tích cực của TDA  sẽ đến với các nhóm đối tượng chính sau:

· Khi TDA hoàn thành tạo tâm lý ổn định cho nhân dân sinh sống dưới hạ lưu công trình do khả năng chống lũ được đảm bảo, công trình ổn định, an toàn tăng lên;

· Các hộ dân yên tâm phát triển sản xuất nâng cao đời sống khi việc cấp, thoát nước cho sản xuất và đời sống dân sinh được đảm bảo, mạng lưới tưới, tiêu vùng dự án được khai thông;

· Các hộ sản xuất nông nghiệp được tạo thêm công ăn việc làm ổn định do diện tích đất canh tác được mở rộng;

· Cộng đồng dân cư, đặc biệt là nhóm cộng đồng DTTS  tại   các xã có cơ sở hạ tầng được nâng cấp từ dự án;

· Các hộ dân được hưởng lợi trong vùng được chia sẻ các kiến thức từ cộng đồng tham gia dự án;

40. Chi tiết các ảnh hưởng (tác động tích cực và tiêu cực) đến cộng đồng DTTS vùng tiểu dự án được trình bày dưới đây:
3.1. Tác động tích cực:

3.1.1. Tăng cường năng lực quản lý an toàn đập 

41. Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ cộng đồng dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở khu vực hạ du.   Hợp phần có sự tham gia và phối hợp hỗ trợ của cả ba Bộ nói trên qua 3 tiểu hợp phần , bao gồm : (i) Các dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chiến lược; (ii) Cải thiện về thể chế, luật và các quy định; và (iii) Nâng cao năng lực và chuyên môn. Kinh phí của hợp phần này sẽ dùng cho các dịch vụ tư vấn, các công tác và hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phi tư vấn.

3.1.2. Tăng diện tích tưới chủ động, sản xuất nông nghiệp thích ứng khí hậu

42. Tiểu dự án sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 11 hồ chứa nước trên địa bàn thành phố Chí Linh của tỉnh Hải Dương với các hạng mục công trình tại các hồ chứa, bao gồm: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước….. Sau khi hoàn thành, TDA sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 491,54 ha đất sản xuất nông nghiệp. Tổng số hộ được hưởng lợi trực tiếp từ TDA là khoảng 3.269 hộ (tương đương với 10.788 nhân khẩu) thuộc 5 xã/phường ở khu vực hạ lưu. 
Bảng 3: Diện tích nước tưới trong khu vực Tiểu dự án

	TT
	Phường/xã
	Địa điểm
	Năm xây dựng
	Diện tích canh tác (ha)
	Số dân được hưởng lợi

	
	
	
	
	
	

	I
	Phường Văn An
	 
	 
	30
	463

	1
	Hồ Trại Sen
	Khu dân cư Trại sen
	1959
	30
	463

	II
	Phường Bến Tắm
	 
	 
	193,9
	417

	2
	Hồ Hố Dầu
	Khu dân cư Hố Dầu
	1960
	26,4
	215

	3
	Hồ Phú Lợi
	Khu dân cư Phú Lợi
	1958
	167,5
	202

	III
	Phường Hoàng Tân
	 
	 
	48,87
	875

	4
	Hồ Nghè Lấm
	Khu dân cư Đại Bộ
	1960
	27,6
	540

	5
	Hồ Bến Tắm
	Khu dân cư Bến Tắm
	1958
	21,27
	335

	IV
	Xã Lê Lợi
	 
	 
	87,37
	924

	6
	Hồ Vễn
	Thôn Trung Quê
	1963
	64,51
	494

	7
	Hồ Cánh Gà
	Thôn An Lĩnh
	1960
	13,56
	225

	8
	Hồ Hố Gỗ
	Thôn Thanh Thảo
	1960
	9,3
	205

	V
	Xã Bắc An
	 
	 
	131,4
	590

	9
	Hồ Đá Trắng
	Chín Hạ
	1960
	30,3
	214

	10
	Hồ Lộc Đa
	Lộc Đa
	1978
	50,1
	170

	11
	Hồ Chín Thượng
	Chín Thượng
	1978
	51
	206

	 
	Tổng
	 
	 
	491,54
	             3.269 


 (Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 6/2019)

43. Hệ thống hồ đập được nâng cấp, sửa chữa sẽ đáp ứng nhu cầu tăng cường chất lượng đất canh tác, chống xói mòn đất, sa mạc hóa, giảm ô nhiễm nguồn nước. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ được đi kèm (nếu có). Chủ trương áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải pháp công nghệ tiên tiến trong thi công xây dựng các công trình tưới tiêu, các giải pháp tưới tiêu hiệu quả nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng nước, hạn chế cạn kiệt nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

3.1.3. Hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, xây dựng nông thôn mới

44. Chủ trương của Bộ NN&PTNT là tập trung sửa chữa và nâng cao an toàn đập nhằm phát huy hiệu quả công trình đảm bảo tính an toàn sinh mạng, tài sản/nhà cửa cho cộng đồng. Phục vụ tốt sản xuất mang lại hiệu ích kinh tế cao nhất, và cũng là để phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư. 
45. TDA tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình cấp nước phục vụ đa mục tiêu, bên cạnh việc cung cấp nước tưới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp còn cung cấp nước sinh hoạt và góp phần cắt lũ vùng hạ du. Đối với các hồ chứa vừa và nhỏ sẽ tạo điều kiện thuận lợi về nước tưới để người dân đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, cải thiện thu nhập, thu hút lao động địa phương cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, giảm di dân và các tác động xã hội khác, phục vụ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

3.1.4. Cải thiện điều kiện đi lại, di dân trong tình huống thảm họa xảy ra

46. TDA sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa các công trình tại các hồ chứa, bao gồm: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước…bên cạnh đó TDA có các hạng mục làm đường thi công kết hợp đường quản lý và xây dựng nhà quản lý. Đường quản lý vận hành hồ sẽ được làm có bề rộng từ 3,5m – 5 m theo tiêu chuẩn đường Giao thông nông thôn (Loại A và Loại B tùy thuộc vào quy mô của hồ chứa). Sau khi các tuyến đường quản lý này hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện đi lại, di dân cho người dân trong khu vực TDA
3.1.5. Phát triển phúc lợi xã hội cho nhóm dễ bị tổn thương 

47. Việc đầu tư TDA sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định và mở rộng đường quản lý sẽ giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ tiết kiệm được thời gian lấy nước, thời gian sản xuất nông nghiệp thông qua việc sắp xếp lịch thời vụ một cách chủ động, cũng như việc lấy nước phục vụ chăn nuôi, phát triển kinh tế vườn trang trại, góp phần tạo ra tính đa dạng các loại sản phẩm nông nghiệp và tăng khả năng tiếp cận thị trường, cải thiện thu nhập. 

48. Nước sinh hoạt được cung cấp kịp thời hơn là điều kiện cơ bản cải thiện sức khỏe người dân, đặc biệt là tránh được được các bệnh của phụ nữ. Thông qua thực hiện kế hoạch hành động giới của dự án, nhận thức về giới sẽ được nâng lên trong các cấp chính quyền và cộng đồng. Phụ nữ giảm được thời gian lao động sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động cộng đồng, tìm hiểu nâng cao trình độ hiểu biết, giáo dục con cái,…

49. Kết quả tham vấn cho thấy, các nhóm hộ dễ bị tổn thương (hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có phụ nữ làm chủ hộ…) đều rất đồng tình, ủng hộ việc sửa chữa và nâng cao an toàn các hồ chứa trên địa bàn của họ vì họ nhận thức rất rõ đây là cơ chế chính để cải thiện điều kiện kinh tế. 

3.1.6. Nâng cao năng lực, nhận thức cộng đồng

50. Ứng phó thảm họa thiên tai và mất an toàn hồ đập, bảo vệ công trình và các vấn đề liên quan thông qua các hoạt động tham vấn, xây dựng và tuyên truyền tập huấn trong quá trình trước, trong và sau khi nâng cấp công trình, đặc biệt là những hoạt động giới sẽ tạo ra cơ hội cho việc nâng cao năng lực cho người dân của các xã/phường tham gia, gia tăng các hiểu biết xã hội và gắn kết cộng đồng, gia tăng khả năng tổ chức, quản lý, giám sát và gia tăng vị thế của phụ nữ cũng như các cấp hội trong cộng đồng. 

3.2. 
Tóm tắt các tác động tiêu cực và các biện pháp giảm thiểu
3.2.1. 
Tác động tiêu cực

Thu hồi đất và tái định cư

51. Việc thực hiện TDA chỉ đầu tư sửa chữa và nâng cấp các công trình đã có nên tác động với các hộ dân là không đáng kể. Theo kết quả kiểm kê thiệt hại trong quá trình lập RAP, có 14/65 bị ảnh hưởng là người DTTS và tất cả là dân tộc Sán Dìu nằm trên địa bàn xã Bắc An thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Cụ thể:
· Thu hồi vĩnh viễn là 9.839 m2 đất thuộc 64 hộ gia đình (8.222m2) và 3 UBND xã/phường (1.617m2). Không có hộ bị ảnh hưởng nặng (do mất từ 20% tổng diện tích đất sản xuất, hoặc 10% đối với hộ dễ bị tổn thương), không có hộ phải di dời nhà ở. 21 hộ  thuộc nhóm dễ bị tổn thương, trong đó 06 hộ  là hộ phụ nữ đơn thân có người phụ thuộc, 01 hộ có người tàn tật và 14 hộ là người DTTS (Sán Dìu). 

· Công trình/vật kiến trúc BAH gồm: 170m2 hàng rào lưới B40 (2 hộ), 415m2 tường xây (2 hộ), 11 m2 chòi xây lợp ngói (2 hộ) và 4 m2 chòi xây lợp tôn (1 hộ). 
· Cây trồng hoa mầu bị ảnh hưởng do hoạt động thu hồi đất bao gồm: 2.534 m2 hoa màu (5 hộ), 401 cây lấy gỗ các loại (12 hộ), 84 cây ăn quả các loại (13 hộ) và 40 m2 hoa (1 hộ).  

Hoạt động thu hồi đất cho dự án không có ảnh hưởng đến nhà, các di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng trong khu vực, ngoại trừ 29 cột điện (2 cột ly tâm và 27 cột 0,4) với 710m đường dây 0,4 thuộc quyền quản lý của hợp tác xã điện các phường/xã.

52. Ngoài ra, khoảng 6.177 m2  bị ảnh hưởng tạm thời do Nhà thầu sử dụng làm lán trại và bãi tập kết vật liệu trong quá trình thi công
53. Không có hộ nào bị ảnh hưởng về nhà ở, mồ mả và không BAH về công trình văn hóa tại khu vực dự án. 

(Chi tiết về các tác động và việc bồi thường thu hồi đất, tái định cư được trình bày trong RAP của TDA).
Rủi ro về an ninh, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng
54. Quá trình thi công sẽ có một lượng lớn lao động ở các nơi khác về làm việc sẽ gây xáo trộn nhất định đối với đời sống kinh tế - xã hội – văn hóa của địa phương nên cần có biện pháp quản lý số lượng lao động nhập cư này, đảm bảo không có phát sinh mâu thuẫn giữa người bản địa và người lao động nhập cư.

55. Các bệnh xã hội như STDs/HIV/AIDS cần được tuyên truyền thường xuyên để nâng cao ý thức phòng ngừa lây nhiễm cho cộng đồng người DTTS và lao động nhập cư.

56. Quá trình thi công có khả năng phát sinh ô nhiễm tiếng ồn và không khí do máy móc thi công và xe chở nguyên vật liệu, do đó chủ đầu tư và đơn vị thi công cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như trong EISA đã nêu.

Mâu thuẫn có thể phát sinh trong sử dụng nước và vai trò của các bên liên quan 

57. Điều này có thể xảy ra, trong quá trình thi công lượng nước chắc chắn sẽ giảm, trong điều kiện như vậy sẽ có sự tranh chấp hoặc sự không hài lòng khi có hộ gia đình có nhiều thuận lợi về vị trí lấy nước nhưng cũng có hộ gia đình có nhiều bất lợi. Điều này nên có sự cam kết của các hộ thông qua họp thôn, trưởng thôn nên phổ biến trước những tình huống có thể xảy ra. 

Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và phân bón

58.  Sự đảm bảo diện tích tưới chủ động và ổn định có thể thay đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp kéo theo sự gia tăng lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Đây là những hóa chất độc hại có khả năng giảm đa dạng sinh học, gây ô nhiễm không khí, đất, nguồn nước và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người nông dân và ảnh hưởng gián tiếp đến người tiêu dùng. 

3.2.2. Các biện pháp giảm thiểu:

Tham vấn với các bên liên quan

59. Mục tiêu tổng quát của hoạt động tham vấn ở cấp địa phương là để đảm bảo rằng các thiết kế và phương pháp thực hiện các hợp phần phù hợp về mặt kinh tế và xã hội đồng thời giảm thiểu các rủi ro liên quan tới những tác động tiêu cực có thể phát sinh và nhằm thiết lập kênh thông tin liên lạc. 

60. Người DTTS thuộc nhóm dễ bị tổn thương, các hoạt động kinh tế của họ chủ yếu là nông nghiệp, do đó việc đảm bảo nước tưới trong hoạt động sản xuất nông nghiệp rất quan trọng. Chính vì vậy trong quá trình triển khai tiểu dự án và lập EMDP, việc tham vấn các cơ quan có liên quan và cộng đồng người DTTS tại địa phương là hết sức cần thiết. Kết quả của các cuộc tham vấn này giúp cho Ban quản lý tiểu dự án có kế hoạch và phương án hành động nhằm thiết lập kênh thông tin liên lạc cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực tới cộng đồng người DTTS một cách hiệu quả nhất.

61. Trong quá trình khảo sát đơn vị tư vấn đã phối hợp với UBND các xã trong khu vực TDA đã tổ chức các cuộc họp tham vấn cộng đồng với quy mô khác nhau (cấp lãnh đạo, cấp cộng đồng, và họp trực tiếp với các hộ bị ảnh hưởng) nhằm cung cấp các thông tin về TDA, giới thiệu mục đích và ý nghĩa của việc tham vấn cộng đồng, 
trình bày các phương án kỹ thuật của các hạng mục của dự án có tính khả thi nhất, 
xác định mong muốn và tham khảo ý kiến của cộng đồng,
thống nhất phương án để tiến hành thiết kế. Biên bản họp tham vấn và danh sách người tham dự ở một số xã/phường trong khu vực TDA được đính kèm trong Phụ lục 3 của báo cáo.

62. Kết quả họp tham vấn cộng đồng với người dân trong khu vực TDA cho thấy  tại đây cả nam giới và nữ giới đều tham gia khá tích cực vào việc phát biểu ý kiến của mình vào việc nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa của TDA. Chi tiết được trình bày cụ thể trong Phụ lục 1 của báo cáo.

63. Các cuộc họp tham vấn sẽ tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn thực hiện TDA để có những thay đổi phù hợp (nếu cần).

Lập và thực hiện kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

64. Các tác động xã hội tiêu cực tiềm tàng do thu hồi đất và các tài sản khác sẽ kích hoạt chính sách OP 4.12 của Ngân hàng Thế giới. Để đảm bảo phù hợp với các quy định của chính sách, RAP cho TDA được chuẩn bị dựa trên RPF nhằm giảm thiểu các tác động thu hồi đất. RAP phản ánh cách thức sẽ giảm thiểu tổn thất của những người BAH trong TDA, khôi phục sinh kế của họ bằng cách đền bù, hỗ trợ, và/hoặc trợ cấp cho họ. Mục tiêu chung của Kế hoạch hành động tái định cư nhằm đảm bảo rằng tất cả những người BAH đều được bồi thường, hỗ trợ cho tất cả các tài sản (bao gồm cả đất đai, vật kiến ​​trúc, cây trồng, và các tài sản khác) theo giá thay thế và đưa ra những biện pháp hỗ trợ để họ có thể khôi phục sinh kế của họ - ít nhất là bằng như mức trước khi có TDA.

65. Kế hoạch hành động tái định cư cho TDA cũng cần chú ý đặc biệt tới nhóm dễ bị tổn thương phù hợp với các chính sách của WB về tái định cư không tự nguyện. Các biện pháp trong RAP cũng cần bao gồm việc cung cấp các cơ hội tham gia của phụ nữ trong quá trình ra quyết định và trong việc đào tạo sinh kế và bảo đảm bồi thường sẽ được cấp cho cả nam giới và phụ nữ.

66. UBND tỉnh Hải Dương và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ đảm bảo rằng các tác động về tái định cư sẽ được thực hiện đúng theo chính sách được nêu trong RPF/RAP.

 Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch hành động giới: 

67. Một Kế hoạch hành động giới (GAP) là cần thiết để tạo điều kiện cho sự tham gia tối đa của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng của TDA, cung cấp các cơ hội mới cho phụ nữ để tăng thu nhập, nhưng không làm tăng gánh nặng cuộc sống của họ, và góp phần tăng vai trò và địa vị người phụ nữ trong vùng TDA.

68. Do đó, một Kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị dựa trên kinh nghiệm của các dự án trước đó, GAP này được đính kèm chi tiết ở Phụ lục b6 của báo cáo SA.
Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng:

69. Trong quá trình thực hiện TDA, dự kiến sẽ có lượng lớn người lao động sẽ tập trung vào các công trình xây dựng để hỗ trợ xây dựng, do vậy cần kiểm soát tốt các tác động bất lợi và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong thời gian thi công ;. Chủ động phòng, chống các bệnh dịch phát sinh trong quá trình thi công TDA  đồng thời sẵn sàng ứng phó với các trường hợp có dịch bệnh phát sinh, trong đó bao gồm HIV/AIDS. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân, chính quyền địa phương về các nguy cơ phát sinh dịch bệnh tiềm tàng trong quá trình thi công TDA. Một kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng (xem Phụ lục b3 báo cáo SA) được chuẩn bị dựa trên kinh nghiệm của các dự án trước đó, và trên cơ sở tham vấn với các cộng đồng để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng dân cư và người lao động đến thi công các công trình thuộc TDA.

Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan

70. Tăng cường tiếp cận thông tin theo quyền lợi của mình cho người dân trong khu vực dự án. Người dân được thông báo, cập nhật các kế hoạch thi công TDA để có kế hoạch chủ động cho sản xuất, sinh hoạt. Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin phục vụ cho đời sống của người dân, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống. Tăng cường sự tham gia của người dân. Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan trong khu vực TDA được trình bày chi tiết ở Phụ lục b4 của báo cáo SA.

Các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với các nhóm người dễ bị tổn thương

71. Nhóm người dễ bị tổn thương bao gồm người dân tộc thiểu số, phụ nữ đơn thân, người già, trẻ em trai và gái. Trong quá trình diễn ra tiểu dự án, có những tác động tiêu cực có thể nảy sinh, vì thế cần lưu ý đặc biệt tới những nhóm  người này. Cần thu hút sự tham gia của  họ  vào   các hoạt động truyền thông hay tham vấn để thu thập những nhu cầu của họ đối với TDA, từ đó xây dựng phương án đáp ứng kịp thời. Cần chú trọng hơn tới trẻ em trai, trẻ em gái và nhóm người DTTStrong việc trang bị các kiến thức liên quan tới vấn đề sức khỏe, các vấn đề liên quan tới an toàn cộng đồng như tệ nạn xã hội, an ninh trật tự.

72. Đặc biệt, nhóm người dễ bị tổn thương sẽ nhận được những hỗ trợ và ưu tiên trong khi thực hiện RAP và EMDP của TDA. Khi tiến hành bồi thường thiệt hại do thu hồi đất, những người dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng của TDA sẽ được nhận một khoản tiền hỗ trợ riêng theo như quy định trong RAP. 
IV. 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT KTXH DTTS VÙNG TIỂU DỰ ÁN  

4.1 
Thông tin kinh tế-xã hội chung của thành phố Chí Linh và các xã vùng tiểu dự án (TDA)
73. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/12/2017 dân số thường trú của thành phố Chí Linh là 174.282 người và tạm trú (đã quy đổi) là 46.139 người. Trên địa bàn thành phố, ngoài dân tộc Kinh là chủ yếu, còn có 14 dân tộc thiểu số, với 985 hộ, 3.985 người; trong đó người Hoa, người Sán Dìu, người Tày chiếm số đông. Số người trong độ tuổi lao động trên địa bàn thành phố 101.061 người, lao động phi nông nghiệp đạt trên 82%.

74. Các nhóm DTTS sống đan xen nhau, giúp đỡ nhau trong trồng trọt và chăn nuôi, sống hòa hợp với người Kinh.  Không có rào cản về hôn nhân giữa các nhóm dân tộc (nam và nữ giữa các nhóm khác nhau có thể kết hôn với nhau). Điều này phản ánh sự hội nhập ngày càng gia tăng của các nhóm người cư trú trong vùng dự án. Mặc dù có những phong tục và thói quen khác nhau, người Kinh và các nhóm DTTS trong vùng dự án vẫn sống hòa thuận và không có mâu thuẫn do khác biệt văn hóa.
Bảng 4:  Dân số và dân tộc vùng tiểu dự án

	Số TT
	Phường, xã
	Diện tích (ha)
	Số hộ
	Dân số (người)

	1
	Phường Văn An
	1.502,85
	2548
	10.191

	2
	Phường Hoàng Tân
	1.051,00
	1802
	7.208

	3
	Phường Bến Tắm
	2.038,77
	1473
	5.890

	4
	Xã Bắc An
	2.783,84
	1283
	5.133

	5
	Xã Lê Lợi
	2.617,04
	2642
	10.570

	
	TỔNG
	9.993,5
	9.748
	38.992


Nguồn số liệu: Báo cáo KTXH các huyện/xã khu vực dự án năm 2018 
75. Theo kết quả điều tra ban đầu TDA “Sửa chữa, nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Hải Dương”, đến thời điểm lập báo cáo tại vùng tiểu dự án cho thấy: Tổng số hộ gia đình nằm trong khu vực TDA là 9.748 hộ (tương đương với 38.992 người) trong đó số hộ gia đình dự kiến được hưởng lợi trực tiếp từ TDA là 3.269 hộ (tương đương với 10.578 người). Như vậy,   hầu hết là các hộ vùng TDA đều là hộ hưởng lợi.

76.  Có 65  hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất , trong đó có 64 hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn về đất, tài sản trên đất và 1 hộ chỉ bị ảnh hưởng cây trồng trên hành lang bảo vệ công trình đập. Trong 65 hộ bị ảnh hưởng có 14 hộ là người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng, chiếm 21,5% số hộ.  Tất cả 14 hộ bị ảnh hưởng là người Sán Dìu và tập trung ở xã Bắc An.

4.2. 
Đặc điểm về điều kiện kinh tế của 05 xã/phường như dưới đây:
77. Xã Lê Lợi: Năm 2018 diện tích cây lương thực và cây thực phẩm trên địa bàn toàn xã đều vượt so với chỉ tiêu thị xã giao cụ thể: Diện tích gieo trồng cây lương thực là: 575,5 ha, (Chỉ tiêu thị xã giao: 540 ha); diện tích gieo trồng cây thực phẩm là: 116 ha (chỉ tiêu thành phố giao 70ha), diện tích cây công nghiệp là 210 ha đạt chỉ tiêu thành phố giao; sản lượng lương thực đạt: 3.265,8 tấn. Cây trồng chủ yếu là Lúa, Lạc và các loại cây ăn quả như: Nhãn, vải.

78. Phường Hoàng Tân: Tổng diện tích gieo trồng là: 887,17 ha, trong đó: Vụ chiêm chiếm 337,24 ha (lúa: 248,47ha và mầu : 88,77ha); Vụ mùa chiếm 334,3ha (lúa: 312,44ha và mầu: 21,86ha); Diện tích rau màu các loại: 110,63ha; Diện tích cây vụ đông: 105ha; Diện tích lúa là 560,91 ha, năng suất bình quân 51tạ/ha. Sản l​​​ượng đạt 28.606 tấn; Diện tích lạc: 74 ha, năng suất bình quân 27 tạ/ha. Sản l​​​ượng đạt 199,8 tấn.

79. Phường Văn An: Tổng diện tích gieo cấy cả năm 2018 đạt 854 ha, đạt 99,3 %, trong đó gieo thẳng 615.5 ha, đạt 72%, cấy mạ sân 40.8 ha đạt 4,7%, cấy mạ dược 197.7 ha chiếm 23,3%. Lúa chất lượng cao 682.1 ha đạt 79,87 %, lúa thường 171,9 ha chiếm 20,13 % tổng diện tích gieo cấy, tỷ lệ cơ giới hóa trong làm đất và thu hoạch đạt trên 99%. Năng suất lúa vụ chiêm 2.630,7 tấn, vụ mùa đạt 2.108,6 tấn, tổng sản lượng lúa cả năm đạt 4.739,3 tấn vượt 10% so với kế hoạch năm,  tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017. Phường Văn An có trên 150 ha diện tích đồi vườn chủ đạo là cây vải, nhãn, na. mít, dứa liên vụ 2017-2018 thời tiết thuận lợi tỷ lệ ra hoa ở vải nhãn đạt 100% diện tích (khoảng trên 80ha). Tổng sản lượng vải, nhãn năm 2018 đạt sấp sỉ 100 tấn quả.

80. Xã Bắc An: Vụ chiêm xuân: Tổng diện tích gieo trồng là 288,49 ha: Diện tích lúa: 110ha; Diện tích lạc: 170ha; Diện tích cây rau màu các loại: 8,49ha. Vụ mùa: Tổng diện tích gieo trồng là 309,02ha: Diện tích lúa: 309,02ha. Vụ đông: Tổng diện tích gieo trồng là 104,81ha bao gồm Cây hành, ngô, rau màu các loại. Cây ăn quả: Tổng diện tích 687ha: Diện tích vải 434ha; Diện tích nhãn 210ha; Diện tích na 23ha; Sản xuất cây dứa tập trung 20ha.

81. Phường Bến Tắm: Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên toàn phường 455,97 ha, trong đó: đất trồng cây hàng năm là: 149.35ha, đất trồng cây ăn quả: 306.62ha. Tổng diện tích đất lâm nghiệp là: 1320,29ha. Cây trồng chủ yếu là Lúa, lạc. Phát huy lợi thế về đất trông cây lâu năm, địa phương đã triển khai nhiều dự án phát triển nông nghiệp đem lợi ích thiết thực cho nhân dân đặc biệtcác mô hình: Vải VietGap, na VietGap, Cam V2, Thanh long ruột đỏ cho hiệu quả năng suất cao.
4.3. 
Đặc điểm về cộng đồng DTTS trong khu vực tiểu dự án
4.3.1. 
Khái quát chung về cộng đồng DTTS 

82. Trong khu vực tiểu dự án, trong 5 xã/phường có hồ đập được nâng cấp sửa chữa có xã Bắc An, Phường Bến Tắm và xã Lê Lợi có người DTTS sinh sống (trong đó chỉ xã Bắc An có nhóm DTTS bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện TDA) các nhóm DTTS chủ yếu sống trên địa bàn gồm: người Sán Dìu, Hoa và Tày. Địa bàn sinh sống của người DTTS đan xen cùng với người Kinh không có các cụm dân cư riêng biệt. Các hoạt động sản xuất kinh tế của người DTTS ở đây cũng giống như người Kinh, họ có thu nhập chính từ trồng trọt và chăn nuôi Các thói quen và kinh nghiệm sản xuất của các nhóm DTTS và người Kinh là như nhau và không có sự khác biệt. Tuy nhiên ở một số nơi người DTTS có những thói quen sinh hoạt văn hóa khác so với nhóm người Kinh như ở nhóm người Tày và Sán Dìu,  Những ngày lễ chính của họ như Tết Hàn thực, ngày Lễ Đại đoàn kết, hai nhóm DTTS này  thường tổ chức khá lớn và người dân thường nghỉ  lao động sản xuất để tham gia.

83. Do đặc điểm người DTTS sống trên địa bàn các xã/phường khá đa dạng, nhiều thành phần nên những đặc trưng về văn hóa, phong tục tập quán của mỗi dân tộc có sự khác biệt. Tuy nhiên, trong các quan hệ xã hội, các nhóm DTTS trên địa bàn đều có những nét tương đồng với người Kinh do họ sinh sống xen kẽ với người Kinh. 

84. Bên cạnh đó, việc kết giao  trong hôn nhân (người dân tộc này lấy dân tộc khác) hiện diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Điều này dẫn đến những giao thoa về mặt văn hóa và phong tục tập quán.

85. Các DTTS trên địa bàn đều theo phong tục phụ hệ (con lấy   họ cha/bố), quan hệ vợ chồng khá bình đẳng. Tiếng nói và vị thế xã hội của phụ nữ DTTS ngày càng được nâng cao do những thay đổi về điều kiện sống, học tập, hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật, giới... trong cộng đồng.

86. Trong năm 2018, đời sống người dân vùng DTTS và các xã miền núi của tỉnh nhìn chung ổn định; tình hình kinh tế, an ninh chính trị vùng đồng bao DTTS tiếp tục được tăng cường, hoạt động của các đạo giáo đều tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên trên địa bàn vùng DTTS của tỉnh gặp một số khó khăn như thời tiết không thuận lợi, nắng hạn kéo dài vào những tháng đầu năm, mưa nhiều vào những tháng cuối năm đã ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. 

4.3.2. Đặc điểm chính nhóm dân tộc Sán Dìu
- Tên gọi khác: Sán Déo, Trại, Trại Đất, Mán Quần Cộc, Mán váy xẻ.

- Ngôn ngữ: Người Sán Dìu nói theo thổ ngữ Hán Quảng Đông (Ngữ hệ Hán -Tạng)

- Phong tục Tết: Theo lịch, cứ đến ngày Đông Chí, các gia đình người Sán Dìu thường sửa soạn lễ tết.

- Văn hóa: Thơ ca dân gian của người Sán Dìu phong phú, dùng thơ ca trong sinh hoạt hát đối nam nữ (soọng cô) rất phổ biến. Trong kho tàng truyện kể dân gian chủ yếu truyện thơ khá đặc sắc. Các điệu nhảy múa thường xuất hiện trong đám ma. Nhạc cụ có tù và, kèn, trống, sáo, thanh la, não bạt cũng để phục vụ nghi lễ tôn giáo. Nhiều trò chơi của dân tộc được đồng bào ưa thích là: đi cà kheo, đánh khăng, đánh cầu lông kiểu Sán Dìu, kéo co. Phong tục thờ cúng của người Sán Dìu rất độc đáo, đa dạng như các lễ tạ mộ, lễ chấn trạch đuổi ma, lễ kỳ yên nhà, lễ kỳ yên làng, thờ cúng tổ tiên, thờ Táo quân, thờ Thổ công, thờ thần cửa, thần mụ, thờ Phật, thờ tổ sư, thờ Thần Nông, thờ Thành hoàng, ngoài ra họ còn có các lễ thượng điền, hạ điền, cơm mới, cầu đảo… gắn với chu kỳ sản xuất. 
- Hoạt động sản xuất: Người Sán Dìu chủ yếu canh tác  lúa nước, cũng có một số người dân  cah tác ở nương, soi, bãi. Nhờ đắp thêm mũi phụ, lưỡi cày của họ trở nên bền, sắc và thích hợp hơn với việc cày ở nơi đất cứng, nhiều sỏi đá. Ngoài ra, họ còn chăn nuôi, khai thác lâm, thổ sản và làm một số nghề phụ khác như: Đánh bắt, nuôi thả cá, làm gạch ngói, rèn, đan lát. Về phương tiện vận chuyển: từ lâu đời, người Sán Dìu đã sáng tạo ra chiếc xe quệt (không cần bánh lăn) dùng trâu kéo để làm phương tiện vận chuyển. Hình thức gánh trên vai hầu như chỉ dùng cho việc đi chợ

4.4. 
Đặc điểm kinh tế xã hội của các hộ DTTS tham gia khảo sát  

87. Quy mô đợt khảo sát: Cuộc khảo sát kinh tế xã hội hội gia đình được tiến hành tại  xã Bắc An với tổng số hộ  35 hộ với 134 nhân khẩu. 100% số hộ khảo sát là người Sán Dìu. Trong tổng số 35 hộ khảo sát, có  Nữ giới 2 người (5,7%) và Nam giới 33 người (94,3%). Quy mô hộ gia đình trung bình của xã khu vực TDA khoảng 3,8 người/hộ. Cụ thể về thông tin số hộ tham gia khảo sát trong bảng sau:

Bảng 5:  Số hộ tham gia khảo sát chia theo giới tính tại các xã khu vực tiểu dự án

	TT
	Huyện/xã
	Hộ
	Người
	Nữ
	Tỉ lệ

 (%)
	Nam
	Tỉ lệ

( %)
	Quy mô hộ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	TP. Chí Linh
	35
	134
	2
	5,7
	33
	94,3 
	3,8

	1
	Xã Bắc An
	35
	134
	2
	5,7
	33
	94,3 
	3,8


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 6/2019)

88. Giới tính của người trả lời. Trong quá trình khảo sát kinh tế xã hội này, tỉ lệ phụ nữ tham gia trả lời phỏng vấn chưa cao, chỉ 2 người (chiếm 5,7%) trong tổng số 35 người. Nam giới chiếm đa số 33 người chiếm khoảng 94,3%. Kết quả điều tra cũng cho thấy người phụ nữ trên địa bàn TDA có nhận thức khá tốt về các vấn đề kinh tế xã hội và tham gia rất tích cực vào các phong trào, các hoạt động cộng đồng tại địa phương. Vị thế của người phụ nữ đã được thay đổi và nâng lên cao hơn. Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ, người phụ nữ đã tích cực tham gia vào các cuộc họp cộng đồng. Họ chủ động đưa ra quyết định đối với các công việc trong gia đình (  tiết kiệm chi tiêu trong   gia đình, trong giáo dục và lựa chọn việc làm của con cái họ) và các vấn đề xã hội của cộng đồng (thảo luận về biện pháp kỹ thuật cho công trình đề xuất).  
89. Tuổi của người trả lời. Tuổi của con người là một trong những biến số quan trọng nói lên quan niệm, ý kiến của mỗi thế hệ trong cùng một vấn đề. Trong một cuộc khảo sát kinh tế xã hội, tuổi  của người trả lời là một nhân tố quan trong thể hiện tính khách quan và độ tin cậy của kết quả điều tra.  Độ tuổi của người tham gia trả lời ở các khu vực tiểu dự án được thể hiện như sau:

Bảng6:  Tuổi của người trả lời

	TT
	Huyện/xã
	Từ 26 - 35 tuổi
	Từ 36 - 45 tuổi
	Từ 46 - 55 tuổi
	Từ 55 - 65 tuổi
	Trên 65 tuổi
	Tổng

	
	
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	

	I
	TP. Chí Linh
	0
	0
	5
	14,3
	16
	45,7
	9
	25,7
	5
	14,3
	35

	1
	Xã Bắc An
	0
	0
	5
	14,3
	16
	45,7
	9
	25,7
	5
	14,3
	35


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 6/2019)

90. Kết quả điều tra cho thấy, độ tuổi của người tham gia trả lời từ 36 đến 45 tuổi chiếm 15,3%, tiếp theo là độ tuổi từ 46 – 55 tuổi chiếm 45,7%, từ 55 đến 65 tuổi chiếm 25,7%, trên 65 tuổi chiếm 14,3% và ở độ tuổi từ 26 – 35 không có hộ nào tham gia trả lời phỏng vấn. Người trả lời phỏng vấn hộ gia đình tại xã hầu hết là chủ hộ hoặc những người lớn tuổi trong gia đình, họ là người nắm bắt được những thông tin chung về tình hình kinh tế xã hội của hộ cũng như những vấn đề kinh tế - xã hội tại địa phương. Đây cũng là nhóm người quyết định chủ yếu về các vấn đề chính trong gia đình, quyết định khả năng và mức độ sẵn lòng tham gia của gia đình vào các hoạt động của dự án tại địa phương. 

91. Quy mô hộ gia đình. Theo kết quả khảo sát hộ gia đình, trung bình số nhân khẩu khoảng 3,8 người/hộ. Quy mô hộ trung bình khoảng từ 3 đến 4 người/ hộ chiếm tỷ lệ cao nhất (71,4%), số hộ từ 1 đến 2 người chiếm khoảng 11,4%. Số hộ gia đình có 5 người trở lên chiếm 17,2%. Hộ có quy mô nhân khẩu lớn nhất là 11 người/hộ (1 hộ). Đây là những hộ gia đình đông con hoặc có 2-3 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Quy mô hộ gia đình tại các xã khu vực dự án được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 7:  Quy mô hộ gia đình tham gia khảo sát

	TT
	Huyện/xã
	Từ 1-2 người
	Từ 3-4 người
	Trên 5 người
	Tổng

	
	
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	

	I
	TP. Chí Linh
	4
	11,4
	25
	71,4
	6
	17,2
	35

	1
	Xã Bắc An
	4
	11,4
	25
	71,4
	6
	17,2
	35


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 6/2019)

92. Thành phần dân tộc.   100% số hộ được phỏng vấn là người dân tộc Sán Dìu và tập trung chính ở xã Bắc An.
93. Trình độ học vấn của người trả lời. Có 25 người chiếm 71,4% số người hoàn thành bậc THCS và đây là bậc học chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là bậc tiểu học chiếm 17,1% và cuối cùng là bậc THPT chiếm tỷ lệ 11,4% người hoàn thành xong bậc trung học phổ thông. Cụ thể thông tin trình độ học vấn của người trả lời theo từng xã của dự án được thể hiện cụ thể ở bảng sau:

Bảng 8:  Trình độ học vấn của người trả lời
	TT
	Huyện/xã
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông
	Cao đẳng/ đại học
	Tổng

	
	
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	

	I
	TP. Chí Linh
	6
	17,1
	25
	71,4
	4
	11,4
	0
	0
	35

	1
	Xã Bắc An
	6
	17,1
	25
	71,4
	4
	11,4
	0
	0
	35


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 6/2019)

94. Nhìn chung, trình độ học vấn của người dân trong khu vực TDA chỉ đạt mức trung bình. Tuy nhiên qua tiếp xúc của nhóm điều tra viên trong quá trình thảo luận nhóm   trong khu vực TDA, có thể thấy  khả năng tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng TDA của cộng đồng dân cư khá phong phú, đa dạng và sát thực. 

Nghề nghiệp, thu thập và chi tiêu hộ gia đình

95. Nghề nghiệp của người trả lời. Việc xác định nghề nghiệp của chủ hộ ở đây có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá sự ổn định trong đời sống sinh hoạt của người dân Đời sống các hộ gia đình phụ thuộc rất nhiều vào nghề nghiệp và sự ổn định của các lao động chính trong gia đình, đặc biệt là chủ hộ.
96. Theo kết quả khảo sát, 88,6% người trả lời có công việc chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp (làm vườn), tiếp đến là lao động phổ thông và hưu trí đều chiếm tỷ lệ 5,7%. Từ kết quả này cho thấy, trong khu vực các xã TDA,   hộ gia đình tham gia     trồng các cây công nghiệp như Cam, Nhãn, Vải và Chanh…  chiếm tỷ lệ cao nhất. Đây là những cây công nghiệp chủ lực mang lại giá trị thu nhập cao cho   người dân nơi đây. Cụ thể nghề nghiệp của người tham gia trả lời phỏng vấn ở từ xã dự án được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 9:  Nghề nghiệp của người trả lời
	TT
	Huyện/xã
	Nông, lâm nghiệp
	Lao động phổ thông
	Hưu trí
	Tổng

	
	
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	Hộ
	%
	

	I
	TP. Chí Linh
	31
	88,6
	2
	5,7
	2
	5,7
	35

	1
	Xã Bắc An
	31
	88,6
	2
	5,7
	2
	5,7
	35


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 6/2019)

Thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình. 
97. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ hộ gia đình  tham gia sản xuất  các loại cây trồng chính là cây lương thực (như lúa, ngô...), một số cây hoa màu (như đậu tương, đỗ, lạc, bầu bí...) và một số cây công nghiệp (chủ yếu là Cam, Vải, Nhãn, Chanh...) chiếm đa số.  Chính vì vậy nguồn thu nhập chính của hộ gia đình phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nông nghiệp này. 

98. Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 11 năm 2015 của chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020,   trung bình thu nhập/người/tháng ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng và thành thị là 900.000 đồng/người/tháng, nếu trung bình mỗi hộ gia đình là khoảng 3,8 người,  số liệu này  sẽ tương ứng với khoảng từ 2,66 triệu đồng/hộ/tháng đến 3,42 triệu đồng/hộ/tháng. Từ bảng kết quả trên có thể thấy thu nhập bình quân/tháng hộ gia đình từ 3tr-5tr đ/tháng chiếm tỷ lệ 20% và thu nhập bình quân hộ gia đình trên 5trđ/tháng chiếm tỷ lệ cao nhất 80%. Chi tiết xem bảng 11 bên dưới.
Bảng 10:  Thu nhập bình quân tháng các hộ gia đình khảo sát
	TT
	Huyện/xã
	1.000.000đ - 3000.000đ
	3000.000 - 5000.000
	> 5.000.000
	Tổng

	
	
	Số hộ
	%
	Số hộ
	%
	Số hộ
	%
	

	I
	TP. Chí Linh
	0
	0
	7
	20
	28
	80
	35

	1
	Xã Bắc An
	0
	0
	7
	20
	28
	80
	35


 (Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 6/2019)
99. Mức thu nhập bình quân tháng hộ gia đình quyết định mức chi tiêu bình quân trong tháng của tất cả các hộ được phỏng vấn.  Cụ thể có 2,9% số hộ gia đình có chi tiêu từ 1-3trđ/tháng. 31,4% số hộ gia đình có mức chi tiêu 3-5trđ/tháng và chiếm tỷ lệ cao nhất là 65.7% số hộ gia đình có mức chi tiêu bình quân tháng trên 5tr. Cụ thể về mức chi tiêu của hộ gia đình của các xã khu vực dự án ở bảng sau:

Bảng 11:  Khoảng chi tiêu bình quân tháng các hộ khảo sát 

	Huyện/xã
	1.000.000đ - 3000.000đ
	3000.000 - 5000.000
	> 5.000.000
	Tổng

	
	Số hộ
	%
	Số hộ
	%
	Số hộ
	%
	

	TP. Chí Linh
	1
	2,9
	11
	31,4
	23
	65,7
	35

	Xã Bắc An
	1
	2,9
	11
	31,4
	23
	65,7
	35


 (Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 6/2019)

Nhà ở

100. Nhà ở. Nhà ở phản ánh một phần tình kinh tế của hộ gia đình. Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội hộ gia đình, 32 hộ gia đình tại khu vực các xã tiểu dự án sở hữu nhà kiên cố (nhà tường gạch, mái tôn/ngói) chiếm 91,4%. Sở hữu nhà nhà tạm (8,6%), không có hộ nào có nhà gỗ/nhà sàn. Cụ thể về loại hình nhà ở của hộ gia đình được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 12:  Loại hình nhà ở của hộ gia đình

	TT
	Huyện/xã
	Nhà kiêm cố
	Nhà nhà tạm
	Nhà gỗ/nhà sàn
	Tổng

	
	
	Số hộ
	%
	Số hộ
	%
	Số hộ
	%
	

	I
	TP. Chí Linh
	32
	91,4%
	3
	8,6
	0
	0
	35

	1
	Xã Bắc An
	32
	91,4%
	3
	8,6
	0
	0
	35


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, 6/2019)
V. 
THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DTTS VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN
5.1.
Mục tiêu của tham vấn cộng đồng

101. Việc công bố, phổ biến thông tin, tham vấn và sự tham gia của những người bị ảnh hưởng trong cộng đồng người DTTS và những bên liên quan chính sẽ góp phần:

a. Giảm thiểu các mâu thuẫn có thể xảy ra;

b. Tối thiểu hóa rủi ro do sự trì hoãn của TDA;

c. Để TDA có thể thiết kế chương trình tái định cư và phục hồi thành một chương trình xây dựng toàn diện phù hợp với nhu cầu và các ưu tiên dành cho những người bị ảnh hưởng, từ đó tối đa hóa lợi ích kinh tế xã hội của việc phát triển bền vững TDA; và

d. Đảm bảo rằng việc chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) được tiến hành minh bạch.

102. Công bố và phổ biến thông tin không chỉ là yêu cầu của các nhà tài trợ quốc tế mà còn được quy định bởi Chính phủ Việt Nam trong Điều 67, Luật Đất đai (2013) và Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 19, 20, 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP và Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

103. Các mục tiêu chung của Chương trình tham vấn và Chiến dịch thông tin cộng đồng là để phổ biến thông tin và thu thập thông tin phản hồi từ những bên có liên quan chính về các khía cạnh bồi thường, hỗ trợ và quy hoạch tái định cư đối với các hộ bị ảnh hưởng.

5.2  
Phương pháp tham vấn 
104. Các DTTS   đang sống trong khu vực tiểu dự án - được đánh giá và khẳng định sự có mặt của họ trong khu vực TDA thông qua sàng lọc về người DTTS (DTTS) (theo Ngân hàng OP 4.10). Tham vấn với họ một cách tự do, được thông báo trước, thông tin theo cách thức phù hợp (FPIC), để xác định rằng nếu cần hỗ trợ cho cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng tại địa phương khi thực hiện TDA. Sàng lọc DTTS được tiến hành theo hướng dẫn OP 4.10 của Ngân hàng Thế Giới, và đã được thực hiện trong phạm vi và khu vực các đánh giá xã hội tương ứng với phạm vi đánh giá môi trường (theo OP 4.01). Các ngôn ngữ sử dụng tham vấn tại khu vực dự án: ngôn ngữ phổ thông( tiếng dân tộc Kinh vì đã được xác định rằng các hộ DTTS đều  sử dụng tốt tiếng Kinh do chỗ họ  có thể nghe,  hiểu    đọc và viết tiếng Kinh.
105. Biểu quyết: việc thực hiện tiểu dự án, các chính sách đền bù - hỗ trợ của tiểu dự án được đưa ra để xin ý kiến người tham dự cuộc họp bằng biểu quyết: đồng thuận hoặc phản đối; nếu có ý kiến phản đối, người phản đối sẽ được phỏng vấn chung trong cuộc họp hoặc thực hiện phỏng vấn riêng, tùy theo nguyện vọng của cá nhân đó để ghi nhận ý kiến cụ thể.  
106. Phỏng vấn bằng bảng hỏi: Toàn bộ người tham gia phỏng vấn (trong các cuộc họp tập trung, thảo luận nhóm, phỏng vấn cá nhân hoặc phỏng vấn hộ gia đình) được phát bảng hỏi theo mẫu để thu thập thông tin về (i) tình hình kinh tế - xã hội của hộ gia đình, (ii) đánh giá các chính sách của tiểu dự án, (iii) nguyện vọng về đền bù, hỗ trợ và tái định cư, và (iv) sự ủng hộ việc thực hiện TDA. Trong lúc thực hiện phỏng vấn bằng bảng hỏi, PPMU, các chuyên gia và cán bộ hỗ trợ sẽ có mặt đầy đủ để hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của người được phỏng vấn, đảm bảo người được phỏng vấn hiểu rõ câu hỏi và các phương án trả lời.

107. Phỏng vấn riêng cá nhân/hộ gia đình: Ngoài tham vấn thực hiện trong các cuộc họp cộng đồng, đơn vị tư vấn còn thực hiện tham vấn dưới hình thức phỏng vấn trực tiếp tại các hộ gia đình được hưởng lợi bởi TDA. Phỏng vấn bao gồm cả thảo luận cởi mở và phỏng vấn bằng bảng hỏi để thu thập thông tin và nguyện vọng của người DTTS. Các mẫu điều tra khảo sát  là cá nhân/hộ gia đình được lựa chọn ngẫu nhiên.

5. 3  Nội dung tham vấn

5.3.1. Quy mô, phạm vi tham vấn

108. Tham vấn cộng đồng và công bố thông tin về dự án tới người dân, đặc biệt là nhóm DTTS là điều kiện bắt buộc để phê duyệt dự án đầu tư. Việc tham vấn cộng đồng được thực hiện trong thời gian tháng 6/2109. Có tổng số 104 người tham dự trong đó Nam chiếm 71,2% và Nữ chiếm 28,8%. Chi tiết xem bảng bên dưới.
Bảng 13: Bảng tổng hợp tham vấn cộng đồng các xã
	Thành phố
	Xã/Phường
	Thời gian
	Số người tham dự

	
	
	
	Tổng
	Nam
	Nữ

	Chí Linh
	Phường Văn An
	11/06/2019
	24
	16
	8

	
	Phường Bến Tắm
	13/06/2019
	24
	16
	8

	
	Phường Hoàng Tân
	13/06/2019
	12
	5
	7

	
	Xã Lê Lợi
	12/06/2019
	19
	17
	2

	
	Xã Bắc An
	11/06/2019
	25
	20
	5

	Tổng
	104
	74
	30


5.3.2. 
Nội dung  tham vấn cộng đồng

109. Một trong những mục đích của quá trình tham vấn và họp dân thường xuyên là nhằm hạn chế tối đa mức độ không hài lòng của những người được hưởng lợi bởi TDA thông qua việc lồng ghép các quan điểm và mối quan tâm của những người liên quan vào quá trình thiết kế và thực hiện TDA. Cách tiếp cận tham dự sẽ khuyến khích người DTTS nêu lên bất kỳ mối quan ngại nào trước khi các xung đột có thể nảy sinh và đưa ra sự chấp thuận của họ.

110. Đối với TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương, một quá trình tham vấn hai bước được thiết kế để đảm bảo Chính sách Người bản địa (OP4.10) của WB được tuân thủ:

111. Bước 1: Các cuộc tham vấn trong quá trình chuẩn bị tiểu dự án với các nhóm người DTTS tại các khu vực TDA nơi họ sinh sống, thông qua tham vấn rộng rãi, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tin, để chắc chắn rằng TDA đề xuất nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nhóm DTTS bị ảnh hưởng; và để xác định quan điểm của người DTTS trên quy mô rộng. Các chuyên gia xã hội kết hợp với cán bộ các Ban QLDA, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng chính quyền xác định các cộng đồng DTTS được hưởng lợi tiềm năng và thực hiện các cuộc tham vấn. Phụ nữ trong các cộng đồng DTTS được chọn ngẫu nhiên để thực hiện các cuộc thảo luận nhóm riêng với họ.

112. Các chủ đề thảo luận bao gồm thông tin về TDA; tìm hiểu các đặc trưng văn hóa của các cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng; các mạng lưới xã hội; mong muốn của các cộng đồng để cải thiện tình trạng của họ nhằm tránh các rủi ro thiên tai thông qua các hoạt động can thiệp của TDA; và sự ủng hộ rộng rãi của các cộng đồng đối với TDA.

113. Bước 2: Các cuộc tham vấn trong quá trình thực hiện TDA với các nhóm người DTTS nhằm thu thập thông tin về những nhu cầu và thách thức cụ thể mà người DTTS đang đối mặt, và xác định bất cứ khu vực tiềm ẩn nào mà có thể cần có thêm hỗ trợ và/ hoặc các loại hình hỗ trợ khác. Trong dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, CPO sẽ tuyển chọn một đội chuyên gia tư vấn xã hội hỗ trợ để thực hiện các cuộc tham vấn này. Đội tư vấn sẽ xây dựng các quy trình và hướng dẫn tham vấn, đảm bảo rằng các cuộc tham vấn sẽ được thực hiện đúng chỗ, đúng lúc, và theo một cách thức có thể tiếp cận được của các cộng đồng DTTS cũng như đảm bảo rằng tất cả các nhóm người DTTS được tham gia vào quá trình tham vấn và tạo ra một môi trường tham vấn với những cuộc thảo luận cởi mở và thành thật, không có sự can thiệp hay đe dọa từ bên ngoài.

114. Quá trình tham vấn cần đảm bảo rằng các cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng (i) ủng hộ rộng rãi các mục tiêu của TDA; (ii) nhận thức về các lợi ích của TDA và tin rằng những lợi ích đó là phù hợp với văn hóa, tín ngưỡng của họ; (iii) đã có đủ cơ hội để xác định những ưu tiên và hạn chế của họ liên quan tới đền bù, tái định cư, hỗ trợ các thiệt hại và phòng chống thiên tai.

115. Trong quá trình lập EMDP, các công cụ sử dụng trong tham vấn cộng đồng bao gồm họp, phỏng vấn các cá nhân và thảo luận nhóm. Người dân trong các khu vực BAH ở các xã đều sẵn sàng thảo luận và chia sẻ thông tin. Phụ nữ và thanh niên được mời tham gia và khuyến khích đóng góp ý kiến. Các nhóm DTTS ở các thôn trong xã bị ảnh hưởng đều được tham vấn và  đều có các tổ chức đại diện của họ làm cầu nối với các tổ chức như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Thanh niên cấp xã và cấp thôn.

5.3.3.  Tham vấn người DTTS trong quá trình  thực hiện  tiểu dự án

116. Để thực hiện bước đầu tiên của quá trình tham vấn, cần thực hiện tham vấn rộng rãi, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tin với các cộng đồng DTTS theo một cách thức phù hợp về văn hóa của họ tại các khu vực TDA đề xuất nơi có người DTTS sinh sống. Tham vấn được thực hiện thông qua thảo luận nhóm tập trung với một số lượng mẫu nhỏ người DTTS (từ 10 đến 12 người mỗi thôn/xã). Những người tham gia được lựa chọn một cách ngẫu nhiên kết hợp với chọn mẫu có chủ đích để thu thập được nhiều quan điểm, góc nhìn hơn. Thảo luận nhóm là  phương pháp thích hợp cho tham vấn vì nó khuyến khích sự chia sẻ cũng như tranh luận về các quan điểm và ý tưởng liên quan tới TDA đề xuất.

117. Các chuyên gia xã hội đã thực hiện các cuộc tham vấn tự do, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tin ở 5 xã/phường có người DTTS sinh sống trong phạm vi ảnh hưởng/hưởng lợi của tiểu dự án, các cuộc tham vấn riêng với nhóm phụ nữ DTTS. Các chủ đề đã được thảo luận bao gồm: (i) cung cấp thông tin về TDA và các nguyên tắc bồi thường và TĐC của tiểu dự án cho người BAH; (ii) tìm hiểu về lịch sử thiên tai (bão lụt và hạn hán), tính chất của thiên tai hàng năm, khả năng phòng chống và cứu hộ thiên tai của người dân và của chính quyền địa phương, và hậu quả của thiên tai hàng năm, tìm hiểu về các mạng lưới xã hội trong phòng chống các rủi ro thiên tai và khôi phục sau thiên tai; (iii) nguyện vọng của các hộ DTTS khi thực hiện dự án và các hoạt động thay thế để phục hồi thu nhập; (iv) lựa chọn các hình thức bồi thường và TĐC của người BAH khi bị thu hồi đất (nếu có); và (v) sự nhất trí và ủng hộ rộng rãi của họ đối với dự án và những kiến nghị hay đề xuất của họ với TDA.

118. Mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể của TDA được trình bày với người tham dự và tất cả những người tham gia đều bày tỏ nguyện vọng và mối quan tâm của họ về giảm thiểu rủi ro thiên tai mà họ phải gánh chịu hàng năm như bão, lụt, hạn hán... Tất cả những người tham gia đều ủng hộ  và mong muốn TDA sẽ sớm được thực hiện để bảo vệ họ khỏi những rủi ro thiên tai hàng năm. Bản tóm tắt nội dung các cuộc tham vấn của 5 xã/phường được đính kèm trong phần Phụ lục 1.

119. Trong giai đoạn thực hiện dự án, người DTTS sẽ được tham vấn về tất cả các hoạt động   có thể có tác động tích cực hay tiêu cực tiềm ẩn tới họ trong suốt các giai đoạn của TDA. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để có sự tham gia của người DTTS vào việc lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện, và giám sát các biện pháp nhằm tăng tối đa các lợi ích của dự án hoặc tránh các tác động tiêu cực hoặc nếu không thể tránh khỏi thì hạn chế, giảm thiểu, hay đền bù cho những tác động đó.

120. Ban QLDA tỉnh (PPMU) sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sự tham gia của cộng đồng thông qua UBND xã, các nhóm cộng đồng, các lãnh đạo địa phương và già làng, trưởng bản trong các nhóm DTTS, Hội Phụ nữ và Mặt trận Tổ quốc, và các cơ quan địa phương chịu trách nhiệm về những vấn đề dân tộc thiểu số. Việc mời  những người dân là người DTTS    BAH   tham gia họp và thực hiện những cuộc họp riêng với phụ nữ DTTS là hết sức quan trọng để họ có thể thể hiện quan điểm của  mình về bình đẳng giới trong các hoạt động dự án cũng như xác định các tác động tích cực và tiêu cực của tiểu dự án đến đời sống của họ.

121. Ban QLDA tỉnh sẽ tổ chức họp thường xuyên với UBND xã, Hội phụ nữ, trưởng thôn, và cộng đồng địa phương nhằm đảm bảo rằng tất cả những người liên quan đều nhận thức đầy đủ và hiểu về nội dung TDA. Mục đích của tham vấn là tất cả những người DTTS dự kiến bị ảnh hưởng bởi TDA sẽ  nhận được thông tin thỏa đáng và thông tin sớm  phạm vi,, quy mô. kế hoạch thực hiện  và những tác động dự kiến của TDA tới cộng đồng địa phương và các biện pháp giảm thiểu, cơ chế giải quyết khiếu kiện,  . Những cuộc họp này sẽ được lập kế hoạch theo những mốc thời gian đã định trong suốt các giai đoạn của TDA. Ban QLDA tỉnh sẽ phối hợp với Ban Dân tộc cấp tỉnh hoặc cán bộ phụ trách về DTTS cấp huyện để đảm bảo rằng tất cả các tác động đều được xác định và giải quyết kịp thời.

122. Thông qua quá trình tham vấn, Ban QLDA tỉnh sẽ thông báo cho người DTTS về quyền lợi của họ, quy mô của dự án, và những tác động tiềm ẩn tới sinh kế, môi trường và tài nguyên. Ban QDLA tỉnh sẽ trình nộp tài liệu về quá trình tham gia và tham vấn cho WB xem xét và kiểm tra. Khi có sự khác biệt lớn hay mâu thuẫn giữa người DTTS và cơ quan thực hiện dự án, Ban QLDA tỉnh sẽ sử dụng một quy trình thương thảo “thiện chí” để giải quyết những khác biệt đó. Thương thảo thiện chí bao gồm sự tôn trọng lẫn nhau về những khác biệt văn hóa, thảo luận các vấn đề với người đại diện hợp pháp của người DTTS, cho phép có đủ thời gian để đưa ra quyết định, thỏa thuận và ghi chép lại kết quả. Nếu không có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng cho TDA, WB sẽ không tài trợ cho TDA đó.

123. Cần lưu ý là không phải tất cả người DTTS ở Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, người già, và những người sống trong các cộng đồng DTTS ở vùng nông thôn hẻo lánh, có thể có kỹ năng nói  và đọc tiếng phổ thông( tiếng Việt) của họ có thể rất hạn chế. Trình độ học vấn và khả năng  sử dụng tiếng phổ thông của người DTTS bị ảnh hưởng sẽ được xác định qua đánh giá tác động xã hội. Những phương pháp và phương thức giao tiếp/truyền thông phù hợp về văn hóa và giới sẽ được sử dụng để xóa bỏ những rào cản giao tiếp. Việc này có thể bao gồm việc dịch tài liệu ra tiếng dân tộc, sử dụng người phiên dịch trong các cuộc họp cộng đồng; sử dụng nhiều hơn phương thức giao tiếp bằng hình ảnh tại các TDA nơi các cộng đồng DTTS mù chữ hay có trình độ văn hóa thấp; và tổ chức họp riêng rẽ cho phụ nữ và nam giới theo phong tục văn hóa địa phương tại những nơi cần thiết.

5.4. 
Kết quả tham vấn  
5.4.1. 
Ý kiến của người dân qua đợt tham vấn cộng đồng
124. Các cuộc tham vấn về RAP và EMDP giữa nhóm tư vấn và cộng đồng dân địa phương được thực hiện trong quá trình họp phổ biến thông tin TDA và một số hoạt động khác từ phía các chuyên gia môi trường – xã hội. Các cuộc tham vấn đã được tiến hành vào tháng 6/2019 với việc sử dụng cả điều tra hộ gia đình, và thảo luận nhóm/họp cộng đồng (như đã đề cập ở trên), Có 104 đại diện hộ gia đình được tham vấn bằng bảng điều tra kinh tế-xã hội (bảng hỏi) với 30 nữ (28,8%) trong đó 14/14 người DTTS (100%). Có cả nam giới và phụ nữ ở nhiều độ tuổi từ 18-60 tham gia. Đặc biệt phụ nữ DTTS đã được khuyến khích đưa ra ý kiến/thắc mắc của mình. 06 Đợt tham vấn đã được tổ chức với  đầy đủ các thành phần tham gia bao gồm đại diện UBND xã, cán bộ địa chính, các tổ chức/đoàn thể như Đảng ủy, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Mặt trận tổ quốc cấp xã…. Tổng số người dân dự tham vấn là 120, trong đó có 36 nữ (30%).  Khi cần thiết, nhà văn hóa (cho họp cộng đồng) được sử dụng để thực hiện việc tham vấn (cho thảo luận nhóm/ họp cộng đồng) tóm tắt nội dung tham vấn chi tiết xem phụ lục 2. Bảng 15 dưới đây tập hợp những ý kiến đóng góp và nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số về TDA.   
  Bảng 14:  Tóm tắt các ý kiến của người dân trong các đợt tham vấn
	Nhóm ý kiến
	Nội dung chi tiết
	Số người đồng tình với ý kiến
	Địa điểm họp

	Thông tin dự án
	Cần phổ biến thông tin dự án/TDA sớm
	78
	Bắc An, Lê Lợi, Bến Tắm, Hoàng Tân, Văn An

	Có chính sách ưu tiên người DTTS
	Khi dự án triển khai nên chú trọng tới đối tượng là người DTTS
	14
	Bắc An

	Tiến độ dự án
	Dự án thi công cần lưu lý tránh xây dựng vào mùa vụ của bà con không ảnh hưởng tới việc điều nước tưới cho bà con.
	68
	Bắc An, Lê Lợi, Bến Tắm, Hoàng Tân, Văn An

	Môi trường
	Tuân thủ đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình thực hiện thi công
	85
	Bắc An, Lê Lợi, Bến Tắm, Hoàng Tân, Văn An

	An toàn giao thông
	Vấn đề an toàn giao thông khi các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu đất đá đổ thải
	78
	Bắc An, Lê Lợi, Bến Tắm, Hoàng Tân, Văn An

	Giải phóng mặt bằng
	· Trong trường hợp thu hồi đất để giải phóng mặt bằng nếu diện tích sau thu hồi còn nhỏ, khó khăn cho việc sản xuất nông nghiệp thì đề nghị thu hồi nốt phần còn lại đó. 

· Các hộ có đất canh tác bị ảnh hưởng đề nghị dự án thu hồi và bồi thường thỏa đáng cho các hộ dân.

· Khi triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần được công khai minh bạch 
	60
	Bắc An, Lê Lợi, Bến Tắm, Hoàng Tân, Văn An

	Phục hồi sinh kế
	Mong muốn được tham gia đào tạo kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và phát triển sinh kế bền vững
	23
	Bắc An, Lê Lợi, Bến Tắm, Hoàng Tân, Văn An


Nguồn: Kết quả tham vấn cộng đồng từ 6/2019
5 .5. 
Phổ biến và công khai thông tin

125. EMDP sau khi chuẩn bị xong sẽ được công bố cho những người DTTS bị tác động và cộng đồng nơi họ sinh sống. EMDP cần được công bố một cách rành mạch, dễ hiểu cho những người DTTS và cộng đồng của họ để họ có thể hiểu biết đầy đủ và tham gia một cách dễ dàng. Bên cạnh việc công bố EMDP, các cuộc họp cần được tổ chức ở cấp độ cộng đồng nơi có người DTTS bị tác động bởi TDA. Nếu cần, các cuộc họp được triển khai có sử dụng ngôn ngữ của người DTTS bị tác động để đảm bảo họ hiểu đầy đủ mục tiêu của EMDP và có thể cung cấp các phản hồi.

126. EMDP được chuẩn bị trong quá trình thực hiện TDA sau khi được WB thông qua và UBND tỉnh phê duyệt sẽ được công bố công khai tại địa phương, trước khi triển khai thi công. EMDP cần công bố ở những nơi hay có người qua lại, thuận tiện cho việc xem xét, tiếp cận (tại UBND tỉnh/thành phố/phường/xã..., trên website của UBND, Sở NN&PTNT của tỉnh...) với ngôn ngữ tiếng Việt và từ  ngữ dễ hiểu đối với người DTTS, ngoài ra sẽ được dịch sang tiếng Anh và công bố trên cổng điện tử của Ngân hàng Thế giới và Website của CPO.

VI. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀ XUẤT CHO PHÁT TRIỂN  DTTS

6.1. Các  hoạt động đề xuất

127. Các hoạt động để đảm bảo rằng người DTTS nhận được các lợi ích xã hội và kinh tế phù hợp về văn hóa, cân bằng giới   và điều kiện phát triển kinh tế. Các hoạt động phát triển được đề xuất dựa trên kết quả tham vấn người DTTS trong vùng TDA. Qua khảo sát cho thấy, người DTTS trong vùng TDA chủ yếu là người được hưởng lợi, và các hộ DTTS tại đây là gia đình kết hợp giữa hai dân tộc Kinh và Sán Dìu (trong gia đình chỉ có vợ hoặc chồng là người DTTS kết hôn với người Kinh). Do đó các hoạt động được đề xuất mang tính chất hỗ trợ cho cả cộng đồng:

Chương trình truyền thông về dự án

128. Trong 05 xã tham gia vào dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương, người DTTS chỉ phân bố rất ít ở xã Bắc An, do đó công tác truyền thông về DTTS sẽ thực hiện lồng ghép trong kế hoạch hành động về giới và tuyên truyền về HIV/AIDS được đề xuất trong SA. Các hoạt động sẽ tập trung vào nâng cao nhận thức về sức khỏe và an toàn trong quá trình xây dựng và hoạt động của hệ thống đập và an toàn đập. Tham gia vào các hoạt động tăng thu nhập cũng là một cách có hiệu quả để nâng cao nhận thức. 

129. EMDP này sẽ được cập nhật trước khi thực hiện để xác nhận nhu cầu phát triển của DTTS và để phản ánh bất cứ nhu cầu bổ sung nào mà người DTTS có thể cần khi tác động của các TDA được xác nhận trên cơ sở thiết kế kỹ thuật chi tiết.

6.2. 
Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng 

130. Chính sách của Ngân hàng Thế giới về tái định cư bắt buộc là giảm tối đa việc tái định cư bắt buộc ở những nơi có thể. Tại những nơi mà bắt buộc phải có tái định cư, phải đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng bởi dự án, đặc biệt là người DTTS được hỗ trợ để duy trì cuộc sống ít nhất là bằng hoặc tốt hơn cuộc sống cũ khi chưa có dự án. Trong giai đoạn chuẩn bị, tư vấn thiết kế đều có thảo luận với đội ngũ kỹ thuật, chính quyền địa phương và các chuyên gia tái định cư để giảm tối đa diện tích đất chiếm dụng và thiệt hại tới nhà cửa, tài sản và hoa màu của các hộ dân.

131. Trong quá trình thiết kế và xây dựng đề xuất dự án cũng đã tìm ra các giải pháp để giảm thiểu những tác động từ việc chiếm dụng đất và tái định cư. Tư vấn thiết kế cũng đã đưa ra thời điểm thi công hợp lý nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới nguồn nước sản xuất của các hộ dân trong vùng dự án.

132. Đối với TDA này, một "kế hoạch truyền thông, tư vấn sức khỏe với sự tham gia của cộng đồng và" và một "kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng" trong đó bao gồm phòng chống HIV/AIDS đã được phát triển trong báo cáo ESIA/SA.

133.  TạiTDA này, mặc dù có khu vực lán trại dành riêng cho người lao động, sự có mặt của người lao động có thể làm tăng các nhu cầu khác nhau như sự cần thiết về ăn, ở, sinh hoạt, giải trí, v.v. Một kế hoạch tham vấn cộng đồng, tham gia và truyền thông (Phụ lục b4 của đánh giá xã hội củaTDA), và một Kế hoạch can thiệp y tế công cộng (Phụ lục b3 của đánh giá xã hội của TDA) đã được chuẩn bị để đảm bảo các vấn đề xã hội liên quan đến nguy cơ ảnh hưởng về sức khỏe và xáo trộn xã hội do dòng người lao động di cư sẽ được thông báo kịp thời cho dân cư có thể bị ảnh hưởng, bao gồm công nhân và người dân địa phương để tránh/giảm thiểu các rủi ro đó.

134. Người lao động tập trung với số lượng lớn có thể dẫn đến các vấn đề mại dâm, gây ra rủi ro về sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ nhiễm HIV/AIDS, và/hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Những vấn đề này được dự đoán và được đề cập trong Kế hoạch can thiệp y tế công cộng (Xem Phụ lục b3 của TDA - Đánh giá xã hội).

 VII.
NGÂN SÁCH THỰC HIỆN 

135. Do người DTTS chỉ phân bố rất ít ở xã Bắc An, các hoạt động sẽ tập trung vào nâng cao nhận thức về sức khỏe và an toàn trong quá trình xây dựng và hoạt động của hệ thống đập và an toàn đập. Vì vậy không cần bố trí riêng ngân sách thực hiện các hoạt động cho EMDP. Tất cả các hoạt động đề xuất thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động và giảm nhẹ đã được thực hiện lồng ghép trong các hoạt động của TDA thông qua RAP, SA và ESIA. Một số hoạt động truyền thông tăng cường sẽ được thực hiện thông qua các cơ quan đoàn thể của xã, như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, hệ thống loa phát thanh của thôn/xóm, trưởng thôn/họp thôn, v.v.
 VIII. 
CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

136. Cần đảm bảo rằng cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại được xây dựng là thiết thực và chấp nhận được đối với các hộ bị ảnh hưởng, đặc biệt là cộng đồng DTTS. Nội dung này đã được tham vấn với chính quyền và cộng đồng DTTS địa phương có tính đến đặc điểm văn hóa riêng biệt cũng như các cơ chế văn hóa truyền thống trong việc nêu và giải quyết các khiếu nại và trong các trường hợp cụ thể (như các tác động tiêu cực không được giảm thiểu hoặc phát sinh các tác động tiêu cực mới, các kế hoạch phát triển DTTS không được thực hiện…) người DTTS có thể khiếu nại cho quyền lợi của mình. Cơ chế giải quyết khiếu nại đã được trao đổi cụ thể như sau.

Giai đoạn 1: Thắc mắc từ người BAH về bất kỳ khía cạnh nào về bồi thường, di dời hoặc những thiệt hại chưa giải quyết, trước hết, sẽ được trình bày theo hình thức lời nói hoặc văn bản tới cán bộ liên lạc về tái định cư của UBND xã (hoặc phường) là người sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đó cùng với Nhóm công tác về tái định cư trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Giai đoạn 2: Nếu không đưa ra được giải pháp hoặc không nhận được câu trả lời của cán bộ liên quan trong 15 ngày kể từ ngày đăng ký khiếu nại, người BAH có thể gửi khiếu nại đó UBND huyện là đơn vị sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đó cùng với hội đồng bồi thường huyện trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Người BAH phải gửi khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký khiếu nại ban đầu và phải đưa ra hồ sơ tài liệu chứng minh cho yêu cầu của mình.

Giai đoạn 3: Nếu người BAH không hài lòng với quyết định của UBND huyện hoặc không có ý kiến trả lời thì người BAH có thể gửi kiến nghị lên UBND tỉnh. Với sự tư vấn của Ban QLBT-TĐC, Hội đồng đền bù cấp tỉnh và sở TN&MT, sở Tài chính, UBND tỉnh sẽ đưa ra quyết định về giải quyết khiếu nại đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh nhận được khiếu nại. 

Giai đoạn 4: Nếu người BAH vẫn không hài lòng với quyết định của UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại của họ, hoặc không nhận được ý kiến trả lời trong khoảng thời gian qui định, với nỗ lực cuối cùng, người BAH có thể đưa đơn thư về  trường hợp của mình lên toà án tỉnh.
Thủ tục đã trình bày ở bốn bước này phù hợp với thủ tục tố tụng của Việt Nam về giải quyết khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên, hệ thống này chủ yếu là hướng tới những tranh chấp giữa người dân chứ không áp dụng đối với tranh chấp giữa người dân với chính quyền.  Do đó, trong hệ thống giám sát và đánh giá nội bộ, Ban QLDA, Hội đồng đền bù cấp tỉnh cần giữ lại các ghi chép bằng văn bản những khiếu nại và thắc mắc mà người BAH đã đưa ra cũng như ý kiến giải quyết cuối cùng về những thắc mắc và khiếu nại đó. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng sẽ được miễn mọi khoản chi phí liên quan đến thủ tục hành chính và pháp lý. Những khiếu nại toà án cũng có quyền được miễn chi phí cho việc đệ trình đơn. 
Cơ quan/tư vấn giám sát độc lập được tuyển dụng để giám sát và đánh giá độc lập sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra về thủ tục và tình hình giải quyết thắc mắc và khiếu nại. Cơ quan giám sát độc lập có thể kiến nghị các giải pháp khác (nếu cần thiết) để giải quyết những khiếu nại chưa giải quyết được. 

IX.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
137. Việc thực hiện Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số (EMDP)cần có sự phối hợp của nhiều ban, ngành và của các cấp từ tỉnh đến huyện, xã, thôn và cộng đồng  DTTS địa phương. Chủ đầu tư TDA là BQLDA tỉnh sẽ là đơn vị chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện. Tổ chức thực hiện  EMDP của TDA được cụ thể hóa như sau:

Cấp Trung ương
· CPMU trực thuộc CPO được thành lập để điều phối các vấn đề chính sách và chiến lược, xây dựng toàn bộ hướng dẫn và hỗ trợ phối hợp. CPMU chịu trách nhiệm thực hiện tổng thể EMDP được chuẩn bị theo DRaSIP/WB8. CPMU sẽ đảm bảo rằng PPMU hiểu mục đích của EMPF và cách trình bày EMDP cho TDA. CPMU chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho PPMU trong việc chuẩn bị EMDP cho tiểu dự án. CPMU chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện hiệu quả EMDP, bao gồm giám sát và đánh giá kết quả của việc thực hiện EMDP. Vào thời gian đầu của việc thực hiện dự án, CPMU sẽ đào tạo nhân sự phụ trách về xã hội - ở cấp trung ương và cấp tỉnh, để họ có thể thực hiện sàng lọc (EM hiện tại trong khu vực ảnh hưởng của tiểu dự án) để xác định xem có cần thiết phải chuẩn bị EMDP hay không, và trên cơ sở kết quả sàng lọc, tiến hành đánh giá tác động xã hội và chuẩn bị EMDP. Trường hợp năng lực địa phương không đủ để chuẩn bị EMDP, chuyên gia tư vấn có đủ điều kiện sẽ được huy động để hỗ trợ PPMU trong việc xây dựng EMDP cho TDA theo quy định của EMPF. 

Cấp tỉnh

· BQLDA tỉnh chịu trách nhiệm điều phối cho việc thực hiện toàn bộ các hoạt động được đề ra trong EMDP; xây dựng các quy định và giám sát công nhân, tập kết nguyên vật liệu; thực hiện tham vấn cộng đồng; giám sát đền bù tái định cư; thực hiện và phối hợp thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của công trình; và thực hiện báo cáo cho các cơ quan có liên quan; 
· Các hoạt động về  DTTS sẽ được BQLDA tỉnh lồng ghép trong các hoạt động của dự án; BQLDA tỉnh phối hợp với UBND xã để tiếp tục và duy trì tham vấn cộng đồng  DTTS trong quá trình thực hiện;
Cấp huyện:
· Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng hoặc TTPTQĐ huyện chịu trách nhiệm đền bù chính xác; đền bù theo giá thay thế; đền bù, hỗ trợ một lần cho những hộ bị ảnh hưởng; phối hợp với Phòng Dân tộc thường xuyên theo dõi và giám sát thực hiện Kế hoạch phát triển DTTS/các hoạt động lồng ghép về DTTS
· Hội Phụ nữ huyện phối hợp với  Hội Phụ nữ xã và các chi hội phụ nữ thôn có liên quan để thực hiện hiệu quả Chương trình truyền thông về Bình đẳng Giới và vai trò của phụ nữ và các đợt truyền thông về phòng chống HIV/AIDS và buôn bán người;

Cấp xã:

· Chính quyền xã ở những khu vực nơi mà có những cộng đồng  DTTS tham gia dự án sẽ phối hợp với Hội đồng bồi thường/ TTPTQĐ cấp huyện, phòng Dân tộc huyện và các bên liên quan khác để hỗ trợ sự tham gia của người DTTS vào tất cả các giai đoạn của dự án: lựa chọn, thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện. Hoạt động này sẽ được thực hiện thông qua các buổi họp dân, tuyên truyền thông tin dự án, chuyển ý kiến phản hồi từ các nhóm người DTTS đến Hội đồng bồi thường/TTPTQĐ cấp huyện, phòng dân tộc và BQLDA tỉnh. 

· Ngoài ra UBND xã sẽ hỗ trợ BQLDA tỉnh trong quá trình giám sát thi công, quản lý nhân công; ngăn chặn tệ nạn xã hội; và phối hợp giám sát với các ban ngành của Huyện cùng với Ban Dân tộc tỉnh đối với việc thực hiện Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số của BQLDA tỉnh;

· Đại diện của Mặt trận tổ quốc, với tư cách là cầu nối với Ban Dân tộc tỉnh/huyện ở cấp xã, Hội Phụ nữ xã, các Già làng, Trưởng Bản, sẽ giám sát các hoạt động hàng ngày của EMDP/các hoạt động lồng ghép về DTTS trong quá trình xây dựng và thực hiện; 

· Cộng đồng các DTTS, cấp bản, xóm, nhóm hộ và các Già làng, Trưởng bản, Trưởng tộc họ… cũng có vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị, thực hiện EMDP, họ là những người có tiếng nói quan trọng trong cộng đồng, họ tộc… để thu thập được những thông tin phản hồi giúp cho việc lập và thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đạt kết quả tốt. Họ sẽ tích cực tham vấn và tham gia vào tất cả các giai đoạn của dự án.

138. Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với BQLDA tỉnh, hỗ trợ thực hiện các hoạt động theo KH PTDTTS được phê duyệt để đạt được mục tiêu theo Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số và mục tiêu phát triển DTTS của tỉnh, thành phố.

139.  Trước khi thực hiện, EMDP cần phải được cập nhật để a) phản ánh các bước chi tiết trong việc thực hiện các hoạt động này, b) ngân sách cần thiết cho từng hoạt động, và c) Phương pháp thực hiện nhằm đảm bảo các hoạt động này được tiến hành theo cách có lợi nhất và phù hợp nhất với văn hóa các dân tộc thiểu số.

Bảng 15: Tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triển DTTS

	Các hoạt động
	Tiến độ thực hiện

	Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng
	Quý IV/2019

	Chuẩn bị Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số
	Quý I/2020

	Đệ trình Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số
	Quý II/2020

	Phê duyệt Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số
	Quý II/2020

	Phổ biến thông tin sau khi kế hoạch phát triển DTTS được phê duyệt
	Quý II/2020

	Triển khai thực hiện EMDP
	Quý III/2020

	Giám sát và đánh giá
	Quý III/2020

	Tiến hành thi công công trình
	Quý III/2020


X.
GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
140. CPMU chịu trách nhiệm giám sát chung và thực hiện EMPF và EMDP. Việc thực hiện EMPF và EMDP sẽ được giám sát độc lập bên ngoài do tư vấn có chuyên môn đề xuất. Tư vấn giám sát độc lập sẽ do CPMU thuê tuyển. Dịch vụ này được tích hợp trong hợp đồng giám sát độc lập thực hiện RPF và RAP.

10.1. Giám sát nội bộ 
141. Đơn vị chịu trách nhiệm. CPMU thuộc CPO sẽ chịu trách nhiệm thực hiện chung EMPF và EMDP. CPMU chịu trách nhiệm hướng dẫn chung cho PPMU và PPMU chịu trách nhiệm thực hiện EMDP của tiểu dự án.

Bảng16: Chỉ số giám sát nội bộ

	Nội dung giám sát
	Chỉ tiêu giám sát

	Chi phí và thời gian
	· Có đủ nhân viên để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch?
· Hoạt động hỗ trợ đáp ứng các kế hoạch đã lập?
· Chi phí cho việc thực hiện EMDP được phân bổ cho các cơ quan thực hiện kịp thời và đầy đủ?

	Tham vấn, khiếu nại và các vấn đề đặc biệt


	· Có tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin cho người dân tộc thiểu theo kế hoạch?
· Có tập trung thảo luận nhóm thực hiện với nhóm EM?
· Có bao nhiêu người EM biết về lợi ích của họ?
· Người DTTS biết và sử dụng cơ chế giải quyết khiếu như thiết lập trong EMDP? Kết quả?
· Số lượng và loại khiếu nại nhận được (được phân loại theo giới tính và nhóm dễ bị tổn thương)
· Số lượng và loại khiếu nại giải quyết (được phân loại theo giới tính và nhóm dễ bị tổn thương)
· Mức độ nhận thức và sự hài lòng về những lợi ích của người dân tộc thiểu số.
· Mức độ hài lòng về cơ chế khiếu nại.


10.2. Giám sát độc lập

142. Đơn vị chịu trách nhiệm: Tư vấn giám sát độc lập (IMC) được ký hợp đồng làm giám sát việc thực hiện việc bảo vệ quyền lợi xã hội của các TDA, bao gồm cả EMDP. Báo cáo giám sát sẽ được trình lên Ngân hàng Thế giới để xem xét và có ý kiến. Giám sát độc lập cần phải được tiến hành một năm hai lần trong quá trình thực hiện dự án để xác định đúng lúc các vấn đề mà có thể cần có hành động ngay từ phía CPMU và PPMU.

Bảng 18: Chỉ số giám sát độc lập

	Nội dung giám sát
	Chỉ tiêu giám sát

	Thông tin cơ bản về hộ DTTS
	· Vị trí

· Số hộ EM

· Số lượng trung bình của các thành viên hộ gia đình, tuổi tác, trình độ học vấn

· Giới tính của chủ hộ

· Mức độ tiếp cận vào các dịch vụ y tế và giáo dục, các tiện ích và dịch vụ xã hội khác

· Hiện trạng đất đai và sử dụng đất hợp pháp

· Nghề nghiệp và việc làm

· Nguồn và mức thu nhập

	Mức độ thỏa mãn của DTTS
	· Người DTTS có đồng ý với việc thực hiện EMDP?

· Người dân tộc thiểu số đánh giá về mức độ phục hồi của đời sống và sinh kế của họ?

· Mức độ nhận thức của người dân tộc thiểu về quá trình khiếu nại và thủ tục bồi thường khiếu nại?

· Có khiếu nại của người dân tộc thiểu số được nhận và giải quyết kịp thời và thỏa đáng theo quy định của EMPF?

	Hiệu quả của hỗ trợ
	· Quyền lợi cho người dân tộc thiểu số có thỏa đáng?

· Có hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương?

	Tác động khác
	· Có tác động nào về việc làm hoặc thu nhập của người dân tộc thiểu số?

· Làm thế nào những tác động không mong muốn được giải quyết (nếu có)?


Phần này được viết dựa trên Khung chính sách DTTS của dự án EMPF (xem chi tiết trong EMPF).

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Tóm tắt kết quả tham vấn cộng đồng

Phụ lục 2: Các mối quan tâm của cộng đồng bị ảnh hưởng và cam kết của chủ công trình

Phụ lục 3: Biên bản tham vấn mẫu 

Phụ lục 4: Ảnh tham vấn

PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DTTS ĐÃ THỰC HIỆN

	STT
	Phường/xã
	Thông tin phản hồi từ người dân
	Thảo luận nhóm tập trung

	
	
	
	

	1
	Phường Văn An
	1, Ông Nguyễn Văn Thung, Khu Trại Sen (Hồ Trại Sen)

· Người dân chúng tôi đã mong chờ dự án từ rất lâu rồi, khi được thông báo về việc nhà nước chuẩn bị đầu tư xây dựng đập Trại Sen chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi,

· Gia đình nhà chúng tôi ở cạnh và phía trong của đập, khi triển khai dự án có ảnh hưởng đến gia đình chúng tôi không?

· Rất mong dự án thực hiện đúng theo các nội dung của tư vấn đã trình bày, xây dựng đảm bảo tiến độ và chất lượng,

2, Ông Nguyễn Văn Huệ, Khu Trại Sen

· Khu dân cư Trại Sen là khu có rất nhiều các khu di tích lịch sử do vậy khi làm được đập cho hồ Trại Sen sẽ tạo cảnh quan xung quanh và môi trường, đề nghị dự án sớm triển khai thi công và đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh,

3, Ông Đặng Văn Đoan, Trưởng khu Trại Sen

· Chúng tôi hoàn toàn đồng thuận và nhất trí cao với chủ trương xây dựng dự án,

· Dự án tạo điều kiện và hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo đúng các quy định của pháp luật và chất lượng công trình khi thi công cần được đảm bảo chất lượng,

· Dự án cần lưu ý thời điểm triển khai thi công, tránh thi công vào thời vụ của bà con đang lấy nước, cần thông báo thông tin đầy đủ về tiến độ xây dựng cho bà con được biết,

4, Trao đổi và trả lời của PPMU và nhóm tham vấn: 

· Ban quản lý dự án sẽ tổ chức phối hợp chặt chẽ với UBND và thông báo kịp thời thời gian thi công cho người dân và sẽ đảm bảo các biện pháp giảm thiểu được thực thi đầy đủ,

· Nhóm tham vấn xin tiếp thu ý kiến và sẽ trao đổi với đơn vị tư vấn thiết kế về việc điều chỉnh phương án thiết kế cho phù hợp và thời gian thi công,
	· Đề nghị BQLDA trong quá trình lấy ý kiến nhân dân tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương trong suốt quá trình triển khai dự án,

· Sau khi triển khai các bước, quy trình dự án cần thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện các hồ sơ tài liệu của dự án để dự án triển khai một cách nhanh chóng nhất,

· Khi dự án đã được phê duyệt và triển khai xây dựng, đề nghị dự án thực hiện theo đúng các cam kết về chất lượng,

· Khi có thu hồi đất của nhân dân cần có phương án bồi thường và hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật,

	2
	Xã Bắc An
	Ông Lương Quang Hắc, Thôn Lộc Đa

· Chúng tôi đã được nghe đầy đủ thông tin về dự án mà tư vấn đã triển khai trong hội nghị, chúng tôi hoàn toàn đồng thuận và phấn khởi, tuân thủ,

· Các vướng mắc liên quan đến dự án đến đâu sẽ được giải quyết đến đó,

Ông Hoàng Văn Bà, Thôn Lộc Đa (Hồ Lộc Đa)

· Trong lòng hồ Lộc Đa có khoảng 4 hộ dân sống cạnh lòng hồ, khi xây dựng đập lượng nước tăng các hộ này rất dễ bị ngập, đề nghị dự án có hướng giải quyết cho các hộ này nếu xảy ra trường hợp ngập lụt,

Ông Hoàng Văn Trung, thôn Chín Thượng (Hồ Chín Thượng)

· Hiện tại van điều tiết, cống phai đã xuống cấp và hỏng hóc rất nhiều, gây ảnh hưởng trong quá trình vận hành, điều tiết nước cho bà con, Đề nghị dự án trong thiết kế có phương án sửa chữa và thay thế hệ thống van, cống phai đã hư hỏng này,

· Trước kia khi địa phương không có kinh phí đã làm kênh dẫn nước chạy dọc theo dòng suối do đó khả năng tưới nước không mang lại hiệu quả nhiều, Khi triển khai xây dựng hồ Chín Thượng cần lưu ý làm máng lấy nước lại cho bà con, tăng độ sâu của máng lấy nước để đảm bảo lưu lượng nước tưới tốt nhất,

·  Đề nghị dự án làm cầu qua tràn để bà con đi lại được dễ dàng và thuận tiện,

Bà Nguyễn Thị Thanh, thôn Lộc Đa (Hồ Lộc Đa)

· Nhân dân chúng tôi rất phấn khởi khi được đảng và nhà nước đầu tư xây dựng công trình này, hồ Lộc Đa là rốn nước của xã Bắc An, khi xảy ra mưa lũ lớn lượng nước tràn về rất nhiều, đã xảy ra hiện tượng ngập đến ruộng của bà con do lượng nước thoát qua máng tràn không được tốt, Đề nghị dự án có phương án làm máng tràn có khả năng tiêu thoát nước tốt,
	· Đồng thuận với chủ trương xây dựng dự án hồ Chín Thượng và Hồ Lộc Đa,

· Hiện tại hồ Lộc Đa là rốn nước khi mùa mưa đến do vậy máng tràn khả năng tiêu thoát nước rất kém dẫn đến thường xuyên ngập lụt, Đề nghị dự án sửa lại máng tràn để đảm bảo khả năng thoát nước tốt nhất, Lưu ý khi thiết kế chân đập phải đảm bảo độ an toàn cho đập,

· Hệ thống cống phai và van điều tiết nước đã xuống cấp nghiêm trọng điều này dẫn đến khả năng vận hành cho mùa vụ rất khó khăn, đề nghị dự án đưa vào thiết kế,

· Cầu qua tràn phải thiết kế để bà con đi lại được dễ dàng, Cầu qua cống tràn lưu ý phải tính đến tải trọng của xe Ô tô đi qua để thu mua nông sản của bà con,

· Khi nhà thầu đến triển khai thi công cần thông báo thông tin đầy đủ đến người dân và chính quyền địa phương,

· Ưu tiên sử dụng lao động địa phương tham gia vào các công việc giản đơn tại công trường khi nhà thầu thi công đến,  

	3
	Xã Lê Lợi
	Ông Nguyễn Duy Khoa, Trưởng thôn Trung Quê (Hồ Vễn)

· Hiện tại máng tràn của hồ hiện có mấy hộ dân đã đổ đất lấp tràn để đi lại vào vườn sản xuất nông nghiệp, Đề nghị dự án làm cầu qua tràn để bà con đi lại phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con,

· Hiện nay gần cống lấy nước (gần đầu đập) có một đường dân sinh cắt ngang đập và có độ dốc rất cao dẫn đến việc đi lại của bà con rất khó khăn, đề nghị dự án có phương án thiết kế đập làm sao để cho bà con đi lại được dễ dàng nhất,

Ông Trịnh Đình Hồng, Trưởng thôn Thanh Thảo (Hồ Cánh Gà) 

· Đập cánh gà có 2 đập gồm đập trên và đập dưới và có độ cao chênh lệch do ngày xưa đắp đập dưới để chống lũ, Khi thiết kế dự án cầu lưu ý điểm này,

· Khối lượng đất đá vận chuyển khi thi công rất lớn dẫn đến ảnh hưởng đến đường bê tông nông thôn của thôn đã được xây dựng, khi làm công trình dự án nên tránh tránh con đường này và đi bằng một con đường đất hiện hữu đã có của dân,

Ông Lê Anh Sơn, Thôn An Lĩnh (Hồ Hố Gỗ)

· Chúng tôi nhất trí và đồng tình ủng hộ việc xây dựng dự án, Đây là dự án mang lại lợi ích trực tiếp đến người dân do vậy khi triển khai thi công dự án cần lưu ý thời điểm cắt nước của bà con, Tránh thi công vào mùa vụ gieo cấy,

Ông Nguyễn Hữu Thành, thôn An Lĩnh (Hồ Hố Gỗ)

· Khi dự án thiết kế cần lưu ý đến việc thoát lũ của máng tràn, Cầu qua tràn phải đảm bảo đủ tải trọng lớn để cho xe Ô tô có thể qua được phục vụ bà con thu mua nông sản, Thiết kế cầu qua tràn phải đảm bảo độ an toàn khi bà con đi qua, nhất là các cháu học sinh,
	· Đồng ý với chủ trương xây dựng dự án, Vì đây là dự án xây dựng phục vụ chính cho bà con nhân dân trong vùng, việc xây dựng đập đảm bảo an toàn cho hồ đập và người dân quanh khu vực hồ đập, mang lại cảnh quan khu vực dự án,

· Dự án cần nghiên cứu và có phương án thiết kế lại các máng tràn của 3 hồ đập trên, đảm bảo tiêu thoát lũ khi mùa mưa đến,

· Làm các cầu qua tràn phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn giao thông khi người dân tham gia giao thông qua đập,

· Ở Hồ Vễn có đường dân sinh cắt ngang qua đập và có độ dốc lớn khi thiết kế dự án cần lưu ý đến điểm này,

· Khi thi công nhà thầu ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương để người dân có cơ hội phát triển thêm nguồn thu nhập,



	4
	Phường Hoàng Tân
	Ông Bùi Tuấn Khang, Thôn Đại Bộ (Hồ Nghè Lấm)

· Chúng tôi rất đồng thuận với chủ trương xây dựng dự án, Đây là dự án rất thiết thực đối với chúng tôi,

· Dự án cần thông báo thông tin đầy đủ cho chúng tôi biết trong suốt quá trình thi công dự án, Việc điều tiết nước trong quá trình thi công hết sức quan trọng đến mùa vụ của bà con vì vậy dự án nên có phương án thi công hợp lý nhất để đảm bảo việc tưới tiêu cho bà con được đảm bảo,

· Dự án cũng cần tính toán việc tích nước cho hồ chứa trong mùa hạn hán, việc làm sạch lòng hồ là rất cần thiết do vậy dự án cần có phương án dọn dẹp lòng hồ,

· Diện tích lòng hồ hiện tại đã bị người dân lấn chiếm rất nhiều, lòng hồ bị thu hẹp và diện tích tưới cũng giảm theo, do vậy đề nghị các đơn vị có liên quan có hướng giải quyết để lấy lại lòng hồ phục vụ tưới tiêu chính cho bà con,

Ông Phạm Văn Thảo, thôn Bến Tắm (Hồ Bến Tắm Ngoài)

· Khi được đầu tư xây dựng đập Bến Tắm chúng tôi rất vui mừng khi được đảng và nhà nước quan tâm đến địa phương,

· Gia đình chúng tôi có một phần diện tích đất nông nghiệp khai hoang bị ảnh hưởng khi xây dựng đập, Đề nghị dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình nếu phải thu hồi đến,

Ông Nguyễn Văn Thiệp, trưởng thôn Bến Tắm

· Đường bê tông nối vào đập hiện tại có độ dốc cao do vậy khi đưa vào tính toán thiết kế tuyến đường vận hành cần lưu ý điểm này,

· Hệ thống van điều tiết nước và cống xả hiện tại đã xuống cấp rất nhiều, khả năng vận hành kém dẫn đến việc lấy nước phục vụ sản xuất của bà con là rất khó khăn, Đề nghị dự án có phương án tu sửa các hạng mục này,
	· Chúng tôi hoàn toàn đồng thuận với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng cho 2 thôn là Bến Tắm và Đại Bộ được 2 công trình rất ý nghĩa này,

· Dự án cần thông báo cho dân chúng tôi được biết về việc triển khai thi công xây dựng, Tránh thi công vào thời điểm mùa vụ của bà con,

· Đường dân sinh kết nối với hồ Bến Tắm Ngoài hiện nay có độ dốc rất cao dẫn đến việc đi lại của bà con là rất khó khăn, đặc biệt là chị em phụ nữ và các cháu học sinh đi qua,

· Hệ thống van điều tiết cho cả 2 hồ đã xuống cấp nghiêm trọng vì thế dự án cần sửa chữa và thay thế để đảm bảo khả năng vận hành của hồ được tốt nhất,

· Khi nhà thầu thi công đến cần thông báo đến chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, công nhân đến địa phương cần đảm bảo an toàn, an ninh trật tự,

· Nếu dự án có ưu tiên sử dụng lao động địa phương thì ưu tiên các hộ bị thu hồi đất bởi dự án,

	5
	Phường Bến Tắm
	Ông Phạm Bá Thụy, Trưởng Khu Hố Dầu (Hồ Hố Dầu)

· Người dân chúng tôi rất vui mừng và ủng hộ việc xây dựng dự án này, Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn đến người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như chúng tôi,

· Khu vực thôn Hố Dầu chủ yếu người dân sản xuất nông nghiệp là chính, nguồn nước phục vụ để tưới cho bà con hiện tại rất hạn chế, lượng nước trong hồ trữ lượng rất ít do hồ đã bị bồi lắng rất nhiều, Nếu dự án có phương án nạo vét lòng hồ sâu khoảng 1m thì rất tốt,

Ông Nguyễn Thế Trần, Khu dân cư 9 (Hồ Phú Lợi)

· Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được đầu tư công trình này, Hiện tại đập là đập đất do vậy khi thi công xong, bê tông hóa sẽ tạo cảnh quan môi trường xung quanh rất nhiều,

· Sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án phải giao cho các đơn vị có liên quan vận hành và quản lý hồ một cách tốt nhất, Không giao khoán cho các cá nhân, tập thể quản lý hồ để đảm bảo việc điều tiết nước phục vụ cho bà con được thuận tiện nhất,

Bà Trần Thị Hiện, Trưởng khu dân cư 9 (Hồ Phú Lợi)

· Hồ Phú Lợi nằm trên địa bàn 2 khu dân cư, trước kia người dân sử dụng lòng hồ để đánh bắt cá, tạo thu nhập cho bà con nhân dân, Tuy nhiên thời gian gần đây đơn vị quản lý hồ đã giao thầu cho đơn vị, cá nhân do vậy việc người dân đánh bắt cá bị ảnh hưởng, Đề nghị các đơn vị liên quan lưu ý để đảm bảo quyền lợi cho người dân,

Ông Bùi Văn Đều, Khu Hố Dầu (Hồ Hố Dầu)

· Dự án khi thiết kế có làm ảnh hưởng đến các hộ sống quanh lòng hồ không? Dự án cần nói rõ để bà con cùng nắm được,

· Tuyến đường vận hành vào hồ được thiết kế như thế nào? Khi thiết kế phải đồng bộ với đường giao thông nông thôn.
	· Việc xây dựng hồ Phú Lợi và hồ Hố Dầu là việc hết sức cần thiết đối với người dân, đặc biệt là người dân hưởng lợi trực tiếp từ công trình này, Dự án khi hoàn thành tạo cảnh quan và môi trường xung quanh cũng được cải thiện, tăng chất lượng cuộc sống của bà con,

· Khi dự án đưa vào sử dụng cần giao cho các đơn vị liên quan để vận hành và bảo dưỡng công trình được tốt nhất,

· Trong quá trình triển khai dự án nếu có phát sinh thu hồi đất của người dân dự án cần bồi thường và hỗ trợ đầy đủ cho người dân theo đúng quy định của pháp luật,

· Như tư vấn trao đổi dự án sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động phổ thông tại địa phương trong quá trình thi công do vậy dự án khi triển khai thi công ưu tiên sử dụng lao động địa phương như đã đề cập ở trên,

· Các công nhân từ địa phương khác đến thi công cần đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường khu vực công trình, Tránh tình trạng sau khi thi công xong gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư,




PHỤ LỤC 2: CÁC MỐI QUAN TÂM CỦA CỘNG ĐỒNG BỊ ẢNH HƯỞNG VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH

	TT
	Các mối quan tâm của cộng đồng
	Cam kết của chủ công trình

	1
	Nâng cấp cơ sở hạ tầng
	 

	
	- Sửa chữa các tuyến kênh chính, kênh nhánh, bể tiên năng bị hư hỏng, chống thấm vai đập
	BQLDA tỉnh sẽ trao đổi với chính quyền địa phương, đơn vị thiết kế khi thiết kế chi tiết
Duy tu và bảo dưỡng lại các tuyến đường và các công trình công cộng khác do quá trình thi công của TDA làm ảnh hưởng

	
	-  Một số đường vào quản lý hồ cũng chính là đường dân sinh đi vào khu dân cư đầu nguồn, người dân mong muốn dự án nâng cấp con đường này
	

	
	-   Mở rộng mặt bờ đập để kết hợp giao thông đi lại cho các xóm, kết hợp quản lý hồ đập, quản lý bảo vệ rừng.
	

	2
	An toàn xã hội
	 

	
	Người dân mong muốn được tham gia vào các công việc giản đơn trong dự án, đặc biệt là công việc đảm bảo vệ sinh môi trường
	Trong quá trình xây dựng và khi hồ đi vào vận hành các hộ bị ảnh hưởng sẽ được ưu tiên để tuyển làm công nhân cho công trình

	
	Quản lý tốt công nhân của các nhà thầu thi công để không ảnh hưởng đến cộng đồng. Nhà thầu khi đến thi công phải khai báo tạm trú tạm vắng đầy đủ
	BQLDA tỉnh giám sát chặt chẽ việc thi công theo các điều khoản trong hợp đồng với nhà thầu thi công đảm bảo an ninh, an toàn xã hội khu vực dự án trong thời gian thi công

	3
	Liên quan đến các hoạt động thiết kế, thi công
	

	
	- Dự án cũng cần lưu ý thời điểm thi công cần tránh mùa vụ của bà con
	BQLDA tỉnh phối hợp với HĐBT/TTPTQĐ huyện có thông báo trước cho chính quyền địa phương và người dân vùng dự án thông qua nhiều hình thức như tổ chức họp thông báo, phát tài liệu kế hoạch triển khai, niêm yết công khai tại xã và thôn, thông báo trên loa phát thanh của xã, thôn

	
	- Đảm bảo an toàn giao thông khi các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu đất đá đổ thải. 

- Bổ sung các loại biển báo trên công trường thi công và tuyến đường vận chuyển. Sau thi công, cho lắp đặt các biển báo cấm đổ rác
	Các hoạt động thi công và vận chuyển vật liệu trong quá trình xây dựng công trình đều phải tuân thủ theo kế hoạch quản lý môi trường đã được phê duyệt

	
	-   Cấm xe quá tải trọng vào thi công. Trong quá trình thi công phải đảm bảo giao thông vì các khu vực hồ gần như chỉ có một đường đi lại duy nhất.
	

	
	Khi thi công phải đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất của dân. Tránh làm ảnh hưởng đến các đường ống nước sạch của dân đang sử dụng.
	

	4
	Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
	

	
	Tài sản bị ảnh hưởng cần được bồi thường, hỗ trợ thoả đáng công khai minh bạch
	Thực hiện đúng theo kế hoạch TĐC được phê duyệt, đảm bảo các đơn giá bồi thường là theo giá thay thế, các kết quả kiểm đếm và phương án bồi thường chi tiết được niêm yết công khai tại UBND xã và thôn bản

	
	Nếu diện tích sau thu hồi còn nhỏ, khó khăn cho việc sản xuất nông nghiệp thì đề nghị thu hồi nốt phần còn lại đó.
	BQLDA tính phối hợp với HĐBT/TTPT quỹ đất huyện xác định phần đất còn lại theo đơn đề nghị của hộ dân để giải quyết theo quy định của tỉnh về định mức thu hồi nốt diện tích còn lại

	
	Di dời các hộ dân thuộc hành lang bảo vệ an toàn đập (nếu có)
	BQLDA tỉnh sẽ trao đổi với chính quyền địa phương thực hiện việc di dời theo quy định
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4. DPai dign don vj tw vAn: Lién danh Vién Khoa hoc Thity loi Viét Nam - Vién Nang
luong

5. Dai bidu dy hop
(C6 danh séch dai biéu tham dy cuge hop dinh kém bién ban nay)
TIL. Noi dung tham vin
- Phd bin thong tin v& dy 4n “ S chita va ndng cao an toan dap (WBS) Tinh Tii
Duong™
- Phd bién thong tin tidu dy an, cic chinh sach hoat dong vé& Mai truong va X4 hoi cia
Ngan hang Thé gidi;

- Tham vin chinh quyén dia phuong vé
dy dn gbm

ién trang moi truong, (om tt bao cdo DM cia
c tac dong tich cue va tidu cye cia dy dn dén moi truong
va sirc khoe cong ddng, cac bién phap giam thiéu.

noi dung ca

- Tham vén chinh quyén dja phuong vé: tinh hinh kinh € xa héi khu vie dy én, cic tic




[image: image2.jpg]dong dén xa hm cac blen phép giam L}ueu cac tac dong tiéu cyc, tang cudng cdc tic dong
- Tham vén chinh quyén dja phuong vé: chinh sach bdi thudng, hd trg va céc don gia bdi
thudmg do UBND tinh Héi Duong ban hanh dang &p dung va Tham vén v& gid thay thé,
ké hoach phuc héi sinh ké cho cic hd BAH ciia dy dn
- Tham vén cc hd dan truc tiép bi anh huéng boi du an
Iv. Tﬁm tit két qna tham vén va ¥y kién ciia nhimg ngwoi tham dy
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J Dde ldp — Tw do — Hanh Phic

H SACH HQP THAM VAN CONG PONG
Tiéu dy fin: Sira chiva v Ning cao an toan dip WB8 tinh Hai Duong

(Kém theo Bién ban hop tham vin cong déng cAp xa, ngay,/% thing .. nam 2019)

1. Thoi gian: ....$A%0............ Ngdy.. 47 thing ... nm 2019,
: ) Y o= il

2. ia didm: .+ *Wﬁﬂbw N&(}.Mv&]ﬁm,ﬂcﬂ._h& .......
e D T ) e
i Ho va tén Diachi | (1-Nam: Ky tén
L 2-Ni)

DB T Ve bt 3 | 8. S/
L7 | g sl xx £ B
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[image: image6.jpg]CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pic 1ap - Ty do - Hanh phiic

BIEN BAN HQP THAM VAN CAP XA

Tiéu dy 4n: Sira chita va ning cao an toan dap (WBS) tinh Hai Duong

1. Thoi gian va dia diém tham v;in
1. Thoi gian: Vao hdi .30, .phut, ngdy . .. théng ... nam 2019.
Mo W ITNNOMS Sl > A WAy e AT
1I. Thanh phin tham dy
1. Pai di¢n chinh quyén dia phwong: UBND xi .... i
hop va thie ky cuge hop ghi bién bdn cudc hop dwgc th dinh)
0 a:....Dada f’Q\LQC:ﬁQﬂ% Chiic vu:..

: ?)u Ao o Chire vu:..¢. 0

2. Dai dién chi dy 4n: Ban quan Iy Dy an Dau tw X4y dung tinh Hai Duong (Dong chit
tri phién hop)

. (Chat tri cuge

0.2 PiDg

MNguude Nc,«u Teth...

3. Dai dién cic hd dan bi anh hu
- Tong sb ngudi tham dy hop: w S
- Trong d6: Nam o2, ;: Nir: .. .5

Twong

5. Dai biéu dy hop
(C6 danh sach dai biéu tham du cudc hop dinh kém bién ban nay)
TIL. N§i dung tham vén
- Phé bién thong tin vé dw én  Sira chita vA ning cao an toan dap (WBS) Tinh Hai
Duong”

Phé bién thong tin
Ngan hang Thé gidi;

u dur 4n, cdc chinh sach hoat dong vé Mo truomg va Xa hoi cia

n trang moi trudng, t6m (it bdo 4o DTM ctia
dur 4n gém céc ndi dung céc tic dong tich cue va tiéu cuc cia du dn dén méi truong

- Tham vén chinh quyén dia phuong vé:

va sire khoe cong dong, cc bién phap giam thiéu.

- Tham vén chinh quyén dia phuong vé: tinh hinh kinh (€ x hoi khu vuc du 4n, céc tac




[image: image7.jpg]déng dén xa hoi, céc bién phap giam thidu céc tic dong tiéu cuc, tang cudng céc tic dong
tich cuc. Céc vAn d& v giGi va binh ding gi6i
- Tham vén chinh quyén dja phuong vé: chinh sach bdi thudng, hd trg va cac don gid bdi
thudng do UBND tinh Hai Duong ban hanh dang 4p dung va Tham van vé gid thay thé,
k& hoach phuc hi sinh ké cho c4c h BAH clia dy 4n
- Tham vén céc ho dén tryc tiép bi anh hudng boi dw 4n
IV. Tém tit két qua tham vén va y kién cia nhiig ngwdi tham du
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1. Thori gian: ... /400,
2. Pia diém: v-\—?:;\.ﬂm&u\.

..Ngay. 4..thang . .€2
J
I VW o T - VR

T ban hop tham vén cong ddng cip xi, ngay 4/ thing

_CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Sty Pje 13p — Ty do — Hanh Phie

1 SACH HQP THAM VAN CONG DONG

ira chira vi Ning cao an toin dp WBS tinh Hai Duong
& nim 2019)

‘ Gigi tinh

T \ I va tén Dia chi (;;ml)\; Ky tén
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[image: image11.jpg]CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc Idp - Ty do - Hanh phic

BIEN BAN HQP THAM VAN CAP XA
Tiéu du 4n: Sira chita va nang cao an toan dip (WB8) tinh Hai Dwong

1. Thoigian va dia diém tham vén

1. Thoi gian: Vaohdi...§..... gm 20... phm ngay M. Lhang“ﬁ“,,namz()w
2. Diadiém: . tha.. {ua. 'fﬁml&u’fﬂw ,ll/wa W W TP Lmz
1L Thanh phin tham dl,r
L., Pgi dign chinh quyén dja phong: UBND % ©. Voh.. A0 (Chat tri cupe
Hop va thr i cude op ghi bién ban cude hop duoc chi dink) .
- Ong/bat.. N Chue vu: %W%C& A
‘ “Tne
- Ong/ba:. N Chire vu: Cdubf&{@( 0@:}\2

2. Dai di¢n chii dy 4n: Ban quan Iy Dy 4n Phu Xay dung tinh ITai Duong' (Bﬁng chit
tri phién hop)
- Ong/ba:
- Ong/ba: HWM ]\f Slope ok
3. Dai dién cic hd dén bi dnh Im(rng (BAH).
- Téng 56 ngudi tham du hop: .. 2&1.. ngudi.
- Trong do: Nam ..., Nw: ... £ 2 S8 ngudi dan toc thidu s6 ngudi:

4. Dai dién don vi tr vAn: Lién danh Vién Khoa hoc Thiy loi Viét Nam - Vién Nang
lwong

~ Ongrba:. L ﬁvu ’f'ﬂ«ﬂf

- Ong/ba:
5. Dai biéu dy hop
(C6 danh sich dai biu tham du cude hop dinh kém bién ban nay)

111 N§i dung tham vén
= Phé bién théng tin v& 'du én * Sita chiia va nang cao an (oan dap (WB8) Tinh ITai
Duong™
- Phd bién thong tin tiéu du én, céc chinh sich hoat dong vé& Mbi trudmg va Xa hoi clia
Negén hang Thé gi6i; !

- Tham vin chinh quyén‘dia phuong vé: hién trang méi tr

ing, tom tit bao cdo BIM ctia
dy an gdm cic ni dung céc tac dong tich cuc va tiéu cuc cta du dn dén mdi truimg

v siie Khoe cong dong, céc bién phap gidm thiéu.

- Tham vén chinh quyén dia phuong vé: tinh hinh kinh € x hoi khu vuc dur an, céc tic




[image: image12.jpg]dong dén xa hoi, céc bién phép giam thiéu cac tac dong tiéu cuc, tang cudng cée tdc dong
tich cuc. Céc vén dé vé gi6i va binh ding gi6i

- Tham vén chinh quyén dia phuong vé: chinh sich bdi thudng, h3 trg va cac don gid bdi
thudng do UBND tinh Hai Duong ban hanh dang &p dung va Tham vén v& gia thay thé,
ké hoach phuc hdi sinh ké cho céc ho BAH ctia du 4n

- Tham vAn cac hd dén truc tiép bi anh huéng boi du 4n

IV. Tém tit két qua tham vin va y kién ciia nhitng ngudi tham d

o Ong NG B U MEAD. P Vi A
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Tiéu dy éin: Sika chita va Néing c:

N CONG DONG
an toan dip WBS tinh Hai Dwrong
(Kém theo Bién ban hop tham véin cong ddng cAp xi, ngay 4/ thang Eonim 2019)

1. o gtz s A0 e Ngdy.., . thing ... nam 2019.

2. Dia diém: . Tk den, 354, “Y\m\ sk Squy. R Van An, 10 O‘\“ LND\
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' ,eﬁﬂa’ Wao el s

2 | P5S, =

3 4 5

L3 i&ﬁcnjm m« pém’u&k’mlﬁ
: T Hey BTt

L “W L i

6 | e Ky
- M&%_mm

Noawpn ol chid | w
9 Né\g?i \\m; ey \«é,,_ i
i 79;?;; Yo / :
il M“« = W

£l v e WL
L /17'27&% [/»Qj SRV S B 8

12 | /X«ﬁw )W )

8 |

2 \\im\m \)c\“ Pt \
16 V

| 1 an e
i jﬁa %M%@ Iy
18 e 5




[image: image15.jpg]Ho va tén

Dia chi

| Giéi tinh

(1=Nam;
2-Ni)

la ax
ﬂ%@_&ams( Nnnﬂ

W

Ky tén

W

”\u Dumg

W

NC

N

il =l

W




[image: image16.jpg]CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doe I4p - Ty do - Hanh phic

BIEN BAN HOP THAM VAN CAP XA
Tiéu du 4n: Sira chita va ning cao an toan dip (WBS8) tinh Hii Dwong

1. Thoi gian va dja didm tham va‘m
1. Thoi gian: Vio hdi . ]
2. Diadiém: .. M., ‘wlem\ JUSHES ba \bx;“? CNL\A), .D,’L\iyq‘

IL Thinh phin tham dw

1. Dai dién chinh qnyen dia phwong: UBND xa
hop ve thue ki cuge hop ghi bien ban cuge hop diege chi dinh)

.. Nguyd... 11»19 Thé... Chire vy:

Chire vu:

2. Dai dién chii dy an: Ban quan Iy Dy dn DAu tw Xay dung tinh Hai Duong (Bdng chil

1ri phién hop) !
- Ong/ba:. N M‘»}...M’dﬂ/{w’? 203
- Ong/ba:

3. Dai dién cdc hy dan

lugng
Chuc vu: h
Chirc vy:

5. Dai biéu dy hop
(C6 danh sach dai biéu tham dy cude hop dinh kém bién ban nay)
1L Nji dung tham vén
- Phé bién thong tin vé dy 4n * Sira chita va ning cao an toan dap (WBS) Tinh Hii
Duong™

- Phd bién théng tin tiéu dy an, cic chinh séch hoat dong v& Moi truong va Xa hoi cia
Ngan hang Thé gioi;

- Tham vén chinh quyén dia phuong vé

cio DTM cua
dur an gom cdc ndi dung cée tac dong tich cuc va tiéu cue clia d dn dén moi truong

ién trang moi truong, (6m (it b

v sire khoe cong dng, cde bién phap gidm thiéu.

- Tham vén chinh quyén dia phuong vé: tinh hinh kinh € xa hoi khu vue dy 4n, cdc tic




[image: image17.jpg]dong dén xa hoi, céc bign phap gidm thidu céc thc dong tiéu cuc, tang cudng cac tic dong
tich cuc. Céc vén dé vé giGi va binh déng gi6i
- Tham vén chinh quyén dia phuong vé: chinh sach bdi thuong, hd tro va céc don gia bdi
thudng do UBND tinh Hai Duong ban hanh dang 4p dung va Tham vén vé gid thay thé,
ké hoach phuc hdi sinh ké cho cdc ho BAH ciia dy an
- Tham vén céc hd dan tryc tip b anh hudng boi dy dn
IV. Tom tit két qlla tham vén va § kién ciia nhitng ngudi tham dy
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DANH SACH H

h Phic

NGHIA VIET NAM

Tiéu dy fin: Sira chita vi Nang cao an toan dap WBS tinh Hii Duong

(Kém theo Bién bin hop tham véin cong ddng cAp xd, ngay 4 thing .. nim 2019)

1. Thoi gian: .. Th307 ... dy.. AZ.thing .6, na
2. Dia diém: . \B..7H L UESRD. YA . 3
M’ Gii tinh i
T 1o va tén ’ Diachi | (I-Nam: Ky tén
- 2=Nir)
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[image: image21.jpg]CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM
Dée lip - Ty do - Hanh phic

BIEN BAN HQP THAM VAN CAP XA

Tidu dir dn: Sita chira va ning cao an toan dip (WBS) tinh Hai Duong

1. Théi gian va dja diém tham vin
1. Thai gian: Vao hOl J4 ..... 2io, . JO.phat, n, ay A4 thang

2. Diadiém: . «ury 1“.&/'/[7/7 ﬁ/7ﬁi
IL Thinh phin tham dy
1. Dai dign chinh quyén dia phwong: UBND x3 ///zuaz/ LG ... (Chit 1 cupe
hop vas thie kg cugc hop ghi bién ban cuge hop dieoc'chi dinh)
-Ongrbic... it (udly... L)
- Ongioa.. Pguyt. .. 7 mu@

2. Dai dién chii dir 4n: Ban quan Iy Dy an Déu tu Xay dung tinh Hai Duong (Dung chit

i phién hop) S
: e Qe e 1,

3. Daidién cac h§ ddn bj dnh huwéng (BAH):
- Téng s6 nguoi tham dy hop:

4. Dai dién don vi tw vin: Lién danh Vién Khoa hoc Ihuy loi Viét Nam - Vi¢n Ning
Iuwgng

Chire vy:

Chuewii. i T
5. Dai biéu dy hop
(C6 danh séch dai biéu tham dur cude hop dinh kém bién ban nay)
IIL Ngi dung tham vén
- Phd bién théng tin v& dy 4n * Siia chifa va ning cao an toan dap (WBS) Tinh Hai
Duong”
- Phd bién thong tin tiéu dy dn, cdc chinh sich hoat dong vé M6 truomg va Xa hoi cia
Ngan hang Thé giéi;
- ‘Tham vén chinh quyén dia phuong vé: hién trang méi truromg, tom tit béo cdo PTM cita
dur 4n gdm céc ndi dung c:

dc dong tich cyc va tiéu cye cia du 4n dén moi truong
va sitre khoe cong ddng, cdc bién phap gidm thiéu.

Tham vén chinh quyén dia phuong v&: tinh hinh kinh té xa héi khu vyre du an, cdc tic



[image: image22.jpg]dong dén xi hi, cde bién phap gidm thiéu céc tic dong tiéu cuc, tang cudng céc tic dong
tich cuc. Céc vén dé vé gi6i va binh ding giGi

- Tham vén chinh quyén dia phuong vé: chinh sach bdi thuong, hé trg va cac don gia bdi
thuong do UBND tinh Hai Duong ban hanh dang 4p dung va Tham vén vé gid thay thé,
ké hoach phuc hdi sinh ké cho cac hg BAII ciia dw 4n

- ‘Tham vén céc hd dan trye tiép b anh huomg boi dy dn

1V. Tém it ket qué tham véin vi ¥ kién cita nhirng ngudi tham dy
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PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM VẤN VÀ KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG
	Một số hình ảnh tham vấn Phường Văn An
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	Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng xã Bắc An
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	Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng xã Lê Lợi
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	Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng Phường Hoàng Tân
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	Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng Phường Bến Tắm

	[image: image42.jpg]



	[image: image43.jpg]




	[image: image44.jpg]



	[image: image45.jpg]








ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG
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Tháng 05 năm 2017











� Đề nghị nêu rõ tên Nghị định, số, ngày tháng và cơ quan  ban hành Nghị định này


� Điều này đã được đề cập ở đoạn trên nên sẽ bỏ đi để không lặp lại
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Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8- tỉnh Hải Dương



